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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỈNH BẾN TRE 

BAN TRỊ SỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

 ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM NGHĨA NĂM 2022                                                                                                                                                           
DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI TỲ KHEO  

 

TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

1.  Nguyễn Quốc Dương 

(Thích Thiện Tấn) 

13/9/1992 

Trà Vinh 

24/01/2018 chùa Kim Long, xã Vĩnh Thành, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

 số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường An Hội, Tp Bến Tre, Bến 

Tre 

TCK4 

2.  Võ Minh Tâm 

(Thích Thiên  An) 

03/11/2002 

Bến Tre 

02/09/2013 chùa Bửu Tạng, Tiên Thủy, Bến 

Tre 

ấp Thanh Hưng, xã Tam Phước, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

// 

3.  Nguyễn Văn Quốc 

( Thích Nhựt Trọng) 

29/01/2000 

Bến Tre 

08/12/2017 chùa Bửu Sơn,  Ba Tri,  Bến Tre 818/ATH , ấp An Thạnh, xã An 

Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

// 

4.  Nguyễn Minh Tài 

( Thích Trung Nghĩa ) 

07/03/1996 

Bến Tre 

08/07/2017 Chùa  Phật  Quang, An Bình 

Tây, Ba  Tri, Ba Tri, Bến Tre 

Hòa Long, Giao Long, Châu 

Thành, Bến Tre 

// 

5.  Nguyễn Văn Trầm 

( Thích Quảng Thuận) 

14/08/1983 

Bến Tre 

27/02/2019 Chùa Phú Bửu, ấp Phú Lợi, xã 

Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

// 

6.  Huỳnh Nhật Anh 

( Thích Trí Tánh) 

08/08/2001 

Bến Tre  

29/06/2017 Chùa Phú Long,  xã Phú Mỹ, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

Chùa Phú Long,  xã Phú Mỹ, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

// 

7.  Võ Thanh Bình 

( Thích Đức Tịnh ) 

18/12/1985 

Đồng Tháp 

17/07/2014 Chùa Phước  Lộc. , xã Đại Hòa 

Lộc , huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

Âp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

// 

8.  Đỗ Hùng  Dũng 

( Thích Quảng Huệ ) 

12/09/1986 

Campuchia 

11/02/2017 chùa Hưng Thạnh, phường 9, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang 

// 

9.  Phạm Công  Danh 

( Thích Lệ Nguyện ) 

26/02/1963 

TP. HCM 

27/10/2018 chùa Pháp Tấn, xã An Phú Tây, 

Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh 

Phường Tân Tạo, quận Tân  Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

// 

10.  Vũ Gia Định 

( Thích Đức Tâm) 

15/05/1995 

Hưng Yên 

15/10/2019 chùa Đại Hạnh, phường 12, quận 

Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh 

Chùa Hưng Lâm, xã Giao Long, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

// 

11.  Võ Văn Đời 10/11/1968 05/04/2018 chùa Tân Long , xã Tân Thạch, Xã An Khánh, huyện Châu // 
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( Thích Long Minh Bến Tre huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Thành, tỉnh Bến Tre 

12.  Trần Công Hiến 

( Thích  Đức Thiện ) 

17/03/2000 

Bến Tre 

15/04/2018 chùa Linh Phước, xã  Phú Lễ, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

ấp Phú Khương, xã Phú Lễ, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

// 

13.  Nguyễn Trung Hiếu 

( Thích Minh Hòa ) 

27/04/1996 

Bến Tre 

15/04/2018 chùa Giác Hòa, xã Vang Quới 

Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

xã Vang Quới Tây, huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến Tre 

// 

 

14.  Nguyễn Thành Luân 

( Thích Chánh Ngộ ) 

06/07/1989 

Bến Tre 

11/03/2011 chùa Quốc Thới, xã Long Thới, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

Xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

// 

15.  Cao Thành Duy 

( Thích Phước Hiệp ) 

16/07/1988 

Bến Tre 

22/10/2019 chùa Đông Phước, huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến Tre 

Xã Bình Thới, huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre 

// 

16.  Hồ Thoại Anh 

( Thích Như Đức ) 

16/08/1993 

An Giang 

03/05/2018 chùa Bửu Lâm, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

Ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

// 

17.  Dương Hữu Trí 

(Thích Trí Thành) 

11/01/1999 

Lâm Đồng 

15/4/2004 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm Hà, 

Lâm Đồng 

Ngọc Sơn 3, Phú Sơn, Lâm Hà, 

Lâm Đồng 

Tp.  Bến Tre 

18.  Nguyễn Văn Lợi 

(Thích Trí  Bổn) 

23/12/2001 

Bình Thuận 

19/02/2016 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 

Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình 

Thuận 

// 

19.  Hồ Văn Sơn 

(Thích Thiện Đạo) 

24/10/1962 

Tiền Giang 

26/4/2017 chùa Phật Bửu Phóng Quang, 

phường 7, tp Bến Tre, Bến Tre 

Xã Phước Lập, Tân Phước, Tiền 

Giang 

// 

20.  Lê Văn Toàn 

(Thích Tấn Hòa) 

05/6/1963 

Bến Tre 

07/01/2019 TX Ngọc Thuận, tp Bến Tre, 

Bến Tre 

Bình Đông B, Châu Bình, Giồng 

Trôm ,bến Tre 

// 

21.  Hồ Thanh Tú 

(Thích Nhuận Phương) 

19/9/1997 

Bến Tre 

08/4/2015 chùa Linh Phước, Phú Lễ, Ba Tri, 

Bến Tre 

ấp 1, Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre Ba Tri 

22.  Phan Hữu Tiến 

(Thích Đức Hạnh) 

05/11/1989 

Bến Tre 

15/8/2015 chùa Linh Phước, Phú Lễ, Ba Tri, 

Bến Tre 

ấp 1, Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre // 

23.  Hồ Văn Tâm 

( Thích Long Hòa ) 

20/10/1974 

Bến Tre 

05/04/2018 Chùa Tân Long, Tân Thạch, 

Châu Thành, Bến Tre 

Chùa Tân Long, Tân Thạch, Châu 

Thành, Bến Tre 

Châu Thành 

24.  Nguyễn Văn  Rỏng 

( Thích  Xuân Thắng ) 

11/11/1987 

Tiền Giang 

19/02/2019 Chùa Linh Phước, Phú An Hòa, 

Châu Thành, Bến Tre 

Ấp Hậu Phú 2, Hậu  Mỹ  Bắc, Cái 

Bè, Tiền Giang 

// 

25.  Trần Minh Hiền 

(Thích Minh Hiền) 

12/9/1977 

Bến Tre 

25/6/2018 chùa Bửu Minh, Lân Tây, Phú 

Sơn, Chợ Lách, Bến Tre 

Phú, Hữu, Phú Hưng, TP Bến Tre Chợ Lách 

26.  Đỗ Thành Phúc 

(Thích An Khiêm) 

02/8/1987 

Bến Tre 

22/01/2019 chùa  Pháp  Đàn, Bến Lức, Long 

An 

Khu Phố 4, Phú Khương, TP. Bến 

Tre 

// 
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27.  Trần Vũ Dậu 

(Thích Nguyên Hải) 

25/01/1997 

(Quảng Trị) 

06/04/2018 Chùa Phổ Tịnh, Vĩnh Điền, 

Ngọc Hiệp, Nha Trang 

Trung An, Hải Khê, Hải Lăng, 

Quảng, Trị 

Giồng Trôm 

28.  Lê Hữu Nhật  Khoa 

(Thích Lệ Nguyên) 

14/01/2001 

(TP. HCM) 

15/04/2011 Chùa Linh Nguyên, Đức Hòa 

Hạ, Đức Hòa, Long An 

Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

// 

 

29.  Trần Hải Quan 

(Thích Trung An) 

05/7/1993 

Long An 

15/10/2018 chùa Sơn Bửu, TP Vũng Tàu, 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

Phước Lại, Cần Giuộc, Long An // 

30.  Trần Thanh Quan 

(Thích Nguyên Chiếu) 

20/01/1982 

Trà Vinh 

24/11/2017 chùa Thiên Phước, Diên Khánh, 

Khánh Hòa 

Dừa Đỏ 1, Nhị Long, Càn Long, 

Trà Vinh 

// 

31.  Võ  Anh Khang 

( Thích Long  Hoa ) 

05/10/2000 

Bến Tre 

19/09/2018 Chùa Viên Minh,  Thành Thới, 

Mỏ Cày  Nam, Bến Tre 

Tân Điền, Thành Thới, Mỏ Cày  

Nam, Bến Tre 

Mỏ Cày 

Nam 

32.  Võ Ngọc Minh Huy 

(Thích Hải Hoàng) 

05/12/1991 

Tiền Giang 

06/3/2019 chùa Lương Viên, Chợ Gạo, Tiền 

Giang 

308/9/28 Trần Hưng Đạo, P4, Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

// 

33.  Nguyễn Thiện Kiêm 

(Thích Đồng Tiến ) 

18/4/1994 

Tiền Giang 

17/01/2017 chùa Hoằng Pháp, Tân Hiệp, 

Hóc Môn, TP. HCM 

Mỹ Phước Tây, Cai Lậy, Tiền 

Giang 

// 

34.  Man Thanh Phát 

(Thích Đồng Tín) 

28/7/2002 

Bình Định 

10/9/2017 Tổ đình Minh Tịnh, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Phước Quang, Tuy Phước, Bình 

Định 

// 

35.  Nguyễn Vinh Long 

(Thích Đồng Thành) 

10/8/1999 

Quãng Trị 

19/02/2019 chùa Văn Thánh, Bình Thạnh, 

TP. HCM 

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quãng 

Trị 

// 

36.  Võ Thanh Phong 

(Thích Huệ Đăng) 

18/5/1997 

Tiền Giang 

07/5/2018 chùa Liên Hoa, Gò Công Đông, 

Tiền Giang 

ấp 5, Gia Thuận, Gò Công Đông, 

Tiền Giang 

// 

37.  Nguyễn Duy Bách 

(Thích Huệ Tùng) 

11/12/1993 

Tiền Giang 

02/10/2018 chùa Liên Hoa,, Tân Tây, Gò 

Công Đông, Tiền Giang 

Kp2, tt Vàm Láng, Gò Công 

Đông, Tiền Giang 

// 

38. \ Lê Minh Vương 

(Thích Quảng Tâm) 

21/01/1981 

TP. HCM 

21/12/2018 chùa Hưng Thạnh, P9, Phú 

Nhuận, TP. HCM 

chùa Quang Đức, 45/6 đường 

100, Bình Thới, P14, Q 11, TP. 

HCM 

Thạnh Phú 

39.  Võ Thanh Hoàng 

( Thích Đức Hảo) 

01/07/1980 

Tiền Giang 

20/10/2017 chùa Phước Long, xã Phú An, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

Ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy, 

tinh Tiền Giang 

Tiền Giang 

40.  Trần Văn Thọ 

( Thích Đức Phúc) 

15/03/1986 

An Giang 

24/08/2016 Chùa Thành Phước,xã Tam 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Chùa Thành Phước,xã Tam Hiệp, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

// 

41.  Đặng Hoàng Vũ 15/11/1991 28/09/2017 Chùa Bửu Ngọc, xã Đồng Xã Gia Thuận, huyện Gò Công // 
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( Thích Như Hoàng) Tiền Giang Thạnh, huyện Gò Công Tây,  Tiền Giang  Đông, tỉnh Tiền Giang  

42.  Ngô Văn Châu 

( Thích Tâm Ngọc) 

13/07/1992 

Tiền Giang 

16/09/2017 Chùa Liên Trì, xã An Thái 

Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang  

// 

43.  Huỳnh Phạm Thanh Trung 

( Thích Bổn Thanh) 

06/06/1995 

Tiền Giang 

12/05/2017 Chùa Linh Phước, phường 5, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Ấp Bình Tạo A,  xã Trung An, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang   

// 

44.  Lê Quang Vinh 

( Thích Minh Thuận) 

08/04/1994 

Long An 

01/01/2017 Chùa Châu Viên, xã Châu Thới, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, 

huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

Bạc Liêu 

45.  Nguyễn Văn Hùng 

( Thích Minh Bình) 

25/01/1989 

Bạc Liêu 

04/08/2010 chùa Hưng Thiên, xã Hưng Hội, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Lợi  

Ấp Hoàng Quân II,  Hưng Thành, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

// 

46.  Phan Minh Trí 

( Thích Minh Trí) 

29/01/1997 

Tp. HCM 

19/02/2016 Chùa Bảo Tạng, xã Lợi An, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

443/37 Điện Biên Phủ, phường 3, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Cà Mau 

47.  Nguyễn Hoàng Vũ 

(Thích Minh Vũ) 

25/05/1995 

Bến Tre 

18/02/2016 Chùa Bảo Tạng, xã Lợi An, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

Ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến tre 

// 

48.  Võ Văn Khiêm 

( Thích  Giới Ân ) 

10/11/1961 

Bến Tre 

10/04/2017 Linh Quang Tịnh Xá, phường 2, 

quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

Phường 2, quận 4, thành phố Hồ 

Chí Minh 

TP. HCM 

49.  Ngô Hoàng Bảo 

(Thích Minh Nhân) 

31/10/1970 

TP. HCM 

26/07/2013 Linh Quang Tịnh Xá, phường 2, 

quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

Phường 2, quận 4, thành phố Hồ 

Chí Minh 

// 

50.  Nguyễn Thanh Tiến 

(Thích Minh Tịnh) 

03/7/2001 

TP.HCM 

07/11/2017 chùa Phật Đà, phường 4, Quận 3, 

TP.HCM 

1/77 Đinh Tiên Hoàng, Thới 

Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ 

// 

51.  Dương Hữu Trị 

(Thích Minh An) 

05/7/1973 

Đồng Tháp 

27/10/2017 chùa Hưng Phước, phường 4, 

Quận 3, TP. HCM 

Bình Mỹ, Củ Chi, TP. HCM // 

52.  Phạm Văn Mẩm 

(Thích Quảng Nguyện) 

02/6/1983 

Khánh Hòa 

08/6/2017 chùa  Bảo Tịnh, Tp Vị Thanh, 

Hậu Giang 

Khánh Thuận, Khánh Hòa, Châu 

Phú, An Giang 

// 

53.  Trần Hồng Kha 

(Thích Lệ Mẫn) 

15/8/2002 

Long An 

19/7/2011 chùa Giác Ngộ, P12, Q10, TP. 

HCM 

Phước Lý, Cần Giuộc, Long An // 

54.  Lê Hoàng Kim Anh 

(Thích Thiện Mỹ) 

26/10/1999 

Bình Dương 

08/8/2006 chùa Long Thạnh, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM 

485 Bùi Quốc Khánh, p Chánh 

Nghĩa, tp Thủ Dầu 1, Bình Dương 

// 

55.  Đặng Văn Út 

(Thích Thiện Tri) 

25/7/1975 

TP. HCM 

14/8/2012 chùa Long Thạnh, Bình Tân, TP 

HCM 

36 Chiêu Anh Các, P5, Q5, TP. 

HCM 

// 

56.  Đoàn Mẫu Bạc 19/7/1988 2013 chùa Quan Âm, Phú Giáo, Bình Thôn 4, Phong Hòa, Phong Điền, // 
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(Thích Minh Đạo) Thừa Thiên Huế Dương Thừa Thiên Huế  

57.  Nguyễn Văn Minh 

( Thích Tâm Tài ) 

17/11/2000 

Cần Thơ 

13/03/2019 Chùa Trúc Lâm, phường 2, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, 

Hậu Giang 

// 

58.  Nguyễn Hoàng Phúc 

(Thích Tâm Hạnh) 

04/01/1995 

TP. Hồ Chí 

Minh 

27/10/2018 Chùa Trúc Lâm, Phường 2, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

TT. Cần Giuộc, Huyện Cần 

Giuộc, Long An 

// 

59.  Lê Đình Nghĩa 

( Thích Quang Thành) 

10/08/1994 

Đồng Nai 

15/05/2016 Chùa Chánh Giác, Diên Phụng, 

Thừa Thiên Huế 

Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai // 

60.  Phan Văn Lành 

( Thích Quảng Thiện ) 

01/01/1973 

Tiền Giang 

05/05/2019 Chùa Phụng Sơn, quận 11, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Phú Văn, Bù Gia Mập, Bình 

Phước 

// Thiếu hình 

61.  Thạch Huỳnh Vũ 

( Thích Thiên Hải ) 

20/05/2002 

Sóc Trăng 

15/04/2012 Chùa Hải Long Phước , xã Long  

Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng 

xã Long  Phú, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Sóc Trăng 

62.  Nguyễn Tuấn Anh 

( Thích Trung Kế ) 

07/02/2002 

Sóc Trăng 

26/12/2004 Chùa Thiên Thới, xã Thới An 

Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

2004 Chùa Thiên Thới, xã Thới 

An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng 

// 

 

63.  Nguyễn Hoài Bảo 

( Thích Thọ Châu) 

08/08/1996 

TP. HCM 

15/01/2017 Chùa Phật Học, phường 2, Tp. 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

25/32/1c  Hồ Văn Long, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. 

HCM 

// 

 

64.  Trương Thanh Duy 

(Thích Viên Phát) 

08/08/1991 

Quảng Bình 

15/07/2017 Chùa Phật Học, phường 2, Tp. 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

Xã Hiền Ninh, huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình 

// 

65.  Nguyễn Văn Minh 

(Thích Viên Hiếu) 

27/08/1981 

Sóc Trăng 

15/07/2017 Chùa Phật Học , phường 2, Tp. 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Ấp 9, xã Trinh Phú, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng 

// 

66.  Nguyễn Thanh Cước 

( Thích Thông Tấn ) 

25/12/1963 

Bình Thuận 

07/04/2017 Chùa Từ Minh, phường 4, quận 

3, Tp. Hồ Chí Minh 

Thôn Hiệp Lễ, Tân Hải, thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận 

Vũng Tàu 

67.  Nguyễn Công Khiết 

(Thích Minh Tấn) 

14/05/1990 

Khánh Hòa 

15/04/2018 Chùa Phước  Huệ, huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

Đầm Môn, xã Vạn Hạnh, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

// 

 

68.  Huỳnh Lộc Rạng 

( Thích Minh Mẫn ) 

23/01/1992 

Khánh Hòa 

15/04/2018 Chùa Phước  Huệ, huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

Đầm Môn, xã Vạn Hạnh, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

// 

69.  
 

Diệp Hoàng Vương 

( Thích Hiền Đạo ) 

19/03/2001 

Vĩnh Long 

11/01/2016 Chùa Kiên Linh, Hòa Long, Tp. 

Bà Rịa,  Vũng Tàu 

Ấp 8, Tân An Luông,, Vũng 

Liêm, Vĩnh Long 

// 

70.  Nguyễn Kim Manh 10/07/2000 20/06/2017 Chùa Kiên Linh, Hòa Long, Tp. Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú // 
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( Thích Hiền Truyền ) Phú Thọ Bà Rịa,  Vũng Tàu  Thọ 

71.  Nguyễn Thanh Tịnh 

( Thích Tịnh Pháp) 

01/01/1963 

Quảng Ngãi 

04/04/2018 Chùa Sắc Tứ Diệu Giác, thị trấn 

Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 

Phường Trần Hưng Đạo, Tp. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Quảng Ngãi 

72.  Trương Văn Lợi 

( Thích Tịnh Lạc) 

10/09/2002 

Quảng Ngãi 

19/11/2015 Chùa Sắc Tứ Diệu Giác,  

Thâu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 

Xã Bỉnh Tân , huyện Bỉnh Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

// 

73.  Nguyễn Ngọc Thiện 

( Thích Giác Tịnh ) 

22/11/1998 

Trà Vinh 

15/01/2017 Chùa Quan Âm, Thị trấn Càng 

Long,  Càng Long, Trà Vinh 

Chùa Quan Âm, Thị trấn Càng 

Long, huyện Càng Long, Trà 

Vinh 

Trà Vinh 

74.  Nguyễn Văn Chương 

( Thích Minh Đức) 

06/07/1987 

Ninh Thuận 

07/07/2015 Tịnh Xá Ngọc Nam, xã Hiệp 

An, huyện Đức Trọng,  Lâm Đồng 

Xã Vĩnh Hảo, huyện Truy Phong, 

tỉnh  Bình Thuận 

Lâm Đồng 

75.  Trần Hoàng Huân 

(Thích Nhuận Ngộ) 

01/12/1987 

Tp. Cần Thơ 

13/03/2017 Tổ đình Linh Quang, phường 6, 

Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Khu vực 14, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn, Cần Thơ  

// 

76.  Nguyễn Đăng Thông 

(Thích Bửu Đỉnh) 

19/11/1993 

Lâm Đồng 

30/11/2018 Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên, 

D’ ran, Đơn Dương, Lâm Đồng 

D’ ran, Đơn Dương, Lâm Đồng // 

77.  Phan Văn Đợi 

(Thích Quảng Định) 

15/10/1962 

Hà Tĩnh 

08/02/2017 Chùa Hội Phước , Tân Hội, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

Thôn An Tĩnh, Liên Hiệp, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

// 

78.  Trương Phi Phương 

(Thích Quảng Pháp) 

17/08/1996 

Lâm Đồng 

01/06/2006 Chùa Hội Phước , Tân Hội, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

Thôn Tân Trung, Tân Hội, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

// 

 

79.  Lều Văn Ngọc 

(Thích Nhuận Tánh) 

20/03/1965 

Phú Thọ 

15/07/2017 Tu Viện Hương Nghiêm, xã Phú 

Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 

Thôn 1, Chân Mộng, Đoan Hùng, 

Phú Thọ 

// 

80.  Đoàn Quang  Trường  

(Thích Nhuận Minh) 

24/01/2002 

Quảng Nam 

15/07/2017  Tu Viện Hương Nghiêm, xã 

Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 

Thôn 2, xã Tam Ngọc, Tp. Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

// 

81.  Lê Tấn Nhật Tân 

( Thích Quảng Trí ) 

14/03/2000 

Thừa Thiên Huế 

17/08/2014 Chùa Hội Phước , Tân Hội, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

Triều Sơn Đông, Hương Vinh, 

Hương Trà, Thừa Thiên Huế 

// 

82.  Nguyễn Văn Sỹ 

(Thích Bửu Phước) 

15/01/1987 

Ninh Thuận 

15/05/2016 Chùa Giác Đức, Lạc Lâm, Đơn 

Dương, Lâm Đồng 

Lộc  Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng // 

83.  Trần Công Quảng 

( Thích Nhuận Trí ) 

04/10/1988 

Phú Thọ  

15/07/2017 Tu Viện Hương Nghiêm, xã Phú 

Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 

Thôn 5, xã Vân Du, Đoan Hùng, 

Phú Thọ 

// 

84.  Đoàn Văn Hậu 

(Thích Nhuận Viên) 

13/06/1996 

Quảng Nam 

15/07/2017 Tu Viện Hương Nghiêm, xã Phú 

Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 

Thôn 2, xã Tam Ngọc, , Tp. Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

// 

85.  Nguyễn Minh Tường 06/12/1996 10/07/2016 Chùa Phật Quang, Tp. Phan Khu phố 5, phường Phú Tài, Tp. // 
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(Thích Quảng Thành) Bình Thuận Thiết, tỉnh Bình Thuận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

86.  Hồ Nhị Viên 

(Thích Chúc Mãn) 

25/03/1984 

Quảng Ngãi 

10/02/2017 Tịnh Thất Viên Minh,  Phú Hội, 

Đức Trọng, Lâm Đồng 

Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

// 

 

87.  Khổng Đăng  Minh 

 ( Thích Nhất  Thống ) 

02/03/2002 

Lâm Đồng 

08/12/2013 Tịnh Viện Hương Nghiêm, Phú 

Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 

258 Phú Bình, Phú Hội, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

// 

 

88.  K’ brịt 

( Thích Quảng Chánh )  

05/05/1989 

Lâm Đồng 

21/05/2016 Chùa Phước Huệ,  phường 

B’lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

82 Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng // 

 

89.  Ngô Thanh Tuấn 

( Thích Nguyên Thành ) 

05/05/1993 

Bình Thuận 

16/04/2016 Chùa Phước Thiện, phường 

B’lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Chí Công, Truy  Phong, Bình 

Thuận 

// 

90.  K’ Huynh 

( Thích Chúc  Chất ) 

12/04/1997 

Lâm Đồng 

01/01/2005 Chùa Di  Đà, Bảo Lâm, Lâm 

Đồng 

Thôn 6, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm  

Đồng 

// 

91.  Hồ Thảo 

(Thích Trí Độ) 

04/3/1985 

Lâm Đồng 

15/12/2015 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 

Thôn Bằng Tiên I, Phú Sơn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 

// 

92.  Lê Minh Thanh 

(Thích Trí  Phổ) 

12/9/1968 

TP. HCM 

15/12/2015 chùa Bửu Sơn, Phú Sơn, Lâm 

Hà, Lâm Đồng 

62/137 Lý Chính Thắng,P Võ Thị 

Sáu, Q3, TP. HCM 

// 

 

93.  Dương Hải 

(Thích Nguyên Chánh) 

09/11/2021 

Quảng Trị 

15/04/2013 Chùa Phổ Đà, Tp Đà Nẵng Hà My, Triệu Hòa, Triệu Phong, 

Quảng Trị 

Đà Nẳng 

94.  Hồ Văn Thông 

( Thích Quảng Hiển ) 

26/03/2000 

Thừa Thiên Huế 

26/08/2013 Chùa Thuận Thành, Thanh Khê, 

Đà Nẵng 

Tổ 9, TT Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế 

// 

95.  Nguyễn Văn Tùng Lâm 

(Thích Khai Minh) 

06/08/2002 

Quảng Trị 

05/06/2014 Chùa Kỳ Viên, Vĩnh Trung, 

Thanh Khê, Đà Nẵng 

Chùa Khe Sanh, Thị trấn Khe  

Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 

// 

96.  Lê Sỹ  Quý 

( Thích Nhật Hiền ) 

30/07/1968 

Hà Nội 

25/05/2015 Chùa Diệu Quang, Nhơn Thọ, 

An Nhơn, Bình Định 

Tổ 13, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà  Nội 

// 

97.  Võ Trung Đức 

(Thích Chúc Pháp) 

06/10/2000 

Quảng Nam 

19/02/2018 Chùa Thái Bình, phường Hòa 

Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

Thôn Trung Hạ, Quế Hiệp, Quế 

Sơn, Quảng  Nam 

// 

98.  Hồ Xuân Thái  

(Thích Đồng Thiện)  

24/03/1999 

Quảng Trị 

29/02/2018 Chùa Tam Thai, phường Hòa 

Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

Khu phố Tây Trì, phường 1, 

Đông Hà, Quảng Trị 

// 

99.  Lê Văn Thạch 

(Thích Pháp Xả) 

16/02/1993 

Quảng Nam 

06/09/2015 Chùa Thanh Hà, quận Thanh 

Khê, Tp. Đà Nẵng 

Chùa Thanh Hà, 541, Trần Cao 

Vân, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 

// 

100.  Lê Trần Minh Phong 

(Thích Chúc Thịnh) 

18/07/2001 

Đà Nẵng 

19/09/2014 Chùa Hải An, phường Hòa Quý, 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

68/12 Nguyễn Phan Vinh, Thọ 

Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng 

// 
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101.  Nguyễn Thanh Luýt 

( Thích Chúc Tuệ ) 

14/11/1995 

Quảng Trị 

02/03/2013 Chùa Hải An, phường Hòa Quý, 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Đội 1, Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng 

Trị 

// 

 

102.  Trần Văn Thắng 

(Thích Chúc Thắng) 

15/08/1995 

Quảng Nam  

19/02/2016 Chùa Hải An, phường Hòa Quý, 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Thôn Kế Xuyên, Bình Trung, 

Thăng Bình, Quảng Nam 

// 

103.  Võ Huỳnh Tấn Thịnh 

(Thích Đức Hưng) 

16/04/1990 

Bình Định 

07/11//2016 Chùa Huệ Quang, Q.Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng 

636/27 Lê Văn Hiến, Hòa Hải, 

Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

// 

104.  Mai Văn Phong 

(T. Quảng  Đức  Diệu) 

10/08/1997 

Quảng Trị 

07/11/2016 Chùa Huệ Quang, Q.Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng 

636/27 Lê Văn Hiến, Hòa Hải, 

Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng  

// 

105.  Võ Văn Thanh 

(Thích Chúc Tâm) 

15/05/1990 

Đà Nẵng 

19/02/2013 Chùa Hải An, phường Hòa Quý, 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Tổ 15, thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, 

Hội An, Quảng Nam 

// 

106.  Phan Anh Vũ 

( Thích Chúc Tịnh) 

15/02/1993 

Quảng Nam 

19/02/2017 Chùa Hải An, phường Hòa Quý, 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng   

Thôn Thái Nam, Tam Thăng, Tp. 

Tam Kỳ, Quảng Nam 

// 

107.  Ngô Văn  Rôn 

( Thích Châu Thành ) 

02/06/2000 

Quảng Trị 

15/06/2013 Chùa Kỳ Viên, Phường VĨnh 

Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 

Văn Quỹ, Hải Phòng, Hải Lăng, 

Quản Trị 

// 

 

108.  Phan Văn Phương 

( Thích Châu Phước ) 

27/03/2000 

Quảng Trị 

30/05/2012 Chùa Kỳ Viên, Phường VĨnh 

Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 

Tây Tân An, Hải An, Hải Lăng, 

Quảng Trị  

// 

109.  Nguyễn Hữu Long Nhật 

( Thích Tịnh Như ) 

25/07/2000 

Quảng Trị 

08/06/2017 Chùa Thọ Đức, Phường Thủy 

Xuân, Tp Huế, Thừa Thiến Huế 

Đại Hòa, Triệu Đại, Triệu Phong, 

Quảng Trị 

// 

110.  Phan Bá Lộc 

( Thích Nhuận Phát ) 

03/10/1999 

Quảng Trị 

04/04/2014 Chùa Vĩnh Phước, Đông Lương, 

Đông Hà, Quảng Trị 

Hà Xá, Triệu Ái, Triệu Phong, 

Quảng Trị 

// 

111.  Lê Văn Dũng 

( Thích Hạnh Dũng ) 

05/03/2001 

Thừa Thiên Huế 

28/04/2015 30/05/2012 Chùa Kỳ Viên, 

Phường VĨnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 

Phú Mỹ, Phú Vang, Tp. Đà Nẵng // 

112.  Trương Công Tình 

( Thích Đức Phú ) 

01/12/2002 

Quảng Nam 

08/02/2010 Chùa Huệ Quang, Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng 

Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam // 

113.  Nguyễn Hoàng Sĩ 

( Thích Quảng Tiến ) 

12/9/1991 

Ninh Thuận 

16/06/2016 Chùa Hội Phước, Đức Trọng, 

Lâm Đồng 

Hoài  Nhơn, Phước Hậu, Ninh 

Phước, Ninh Thuận 

// đợi giấy 

gthieu 

114.  Nguyễn Thanh Tùng 

( Thích Chúc Thiện ) 

15/08/2002 

Khánh Hòa 

20/03/2016 Tổ Đình Vạn  Đức, Hội An, 

Quảng Nam 

Hòa Tiến, Hòa Vang, Tp. Đà 

Nẵng  

Quảng Nam 

115.  Trần Lương Thuận 

( Thích Thánh Đạo ) 

07/11/1998 

Quảng Nam 

30/02/2016 Tổ Đình Vạn  Đức, Hội An, 

Quảng Nam 

Điện Phương, Điện Bàn, Quảng 

Nam 

// 

116.  Dương Đại Thạch 24/06/2000 15/06/2011 Chùa Phước Nghiêm, Phước Xã  Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định 
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( Thích Bổn Trụ ) Bình Định Hiệp, Tuy Phước, Bình Định Bình Định 

117.  Nguyễn Văn Dũng 

( Thích Hữu Sĩ ) 

24/03/1992 

Bình  Định 

15/10/2014 Chùa Long Phước, Tân Thuận, 

Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định 

Tổ 21, KV 3, Nhơn Bình, Tp. 

Quy Nhơn, Bình Định 

// 

118.  Nguyễn Hoài Sang 

( Thích Thiện Đức ) 

09/01/2002  

Đồng Tháp 

19/02/2015 Chùa Hội An, TT. Cái Tàu Hạ, 

Châu Thành, Đồng Tháp 

Xã Phú Hựu, Châu Thành, Đồng 

Tháp 

Đồng Tháp 

119.  Trần Đông Khoa 

( Thích Phước Tâm ) 

19/04/1988 

Sóc Trăng 

26/08/2016 Chùa Phước  Hòa, Sa Đéc, Đồng 

Tháp 

Chùa Phước  Hòa, Tân Phú Đông, 

Sa Đéc, Đồng Tháp 

// 

120.  Trịnh  Khắc  Trọng 

( Thích Bổn Đăng ) 

30/12/1992 

Hậu Giang 

08/01/2018 , Chùa  Bửu Vân, An Nhựt Tân, 

Tân Trụ, Long  An  

Phường Vĩnh Tường, Tx. Long  

Mỹ, Hậu Giang 

Long An 

121.  Nguyễn Minh Trí 

(Thích Đức Thức) 

13/11/2000 

Bình Thuận 

19/6/2015 chùa Giác Hải. Phan Thiết, Bình 

Thuận 

Phường Mũi  Né, TP Phan Thiết, 

Bình Thuận 

Bình Thuận 

122.  Lê Tuyến Hiệu 

(Thích  Hiền Lương) 

16/10/2001 

Quãng Trị 

18/6/2014 chùa Quang Minh, TP Huế, 

TT.Huế 

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quãng 

Trị 

Quãng Trị 

123.  Hồ Ngọc Sơn 

( Thích Nguyên Thành ) 

27/10/1995 

Bình Phước 

08/02/2018 chùa Quan Âm, Lộc Ninh, Bình 

Phước 

Lộc Thuận, Lộc Ninh, Bình 

Phước 

Bình Phước 

124.  Cao Trọng Hoàng Thành 

( Thích Quảng Tựu ) 

22/09/1995 

Quảng Trị 

03/02/2017 Chùa Giác Lâm, Phường An 

Lựu, Tp. Huế, Huế 

Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị Huế 

Thiếu hình 
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DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI SA DI NĂM 2022 

 

TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi 

sinh 

Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

01  Nguyễn Tấn Tiền 

(Thích Nhuận Phúc) 

13/3/2002 

Bến Tre 

18/01/2021 chùa  Huệ  Ân, xã  Tân  Thanh, 

huyện Giồng Trôm,  Bến Tre 

Xã An Hóa, huyện Châu Thành, Bến 

Tre 

TCK 4 

02  Nguyễn Khánh Duy 

(Thích Thiện Sanh) 

15/8/2003 

Bến Tre 

23/9/2019 chùa Phước Khánh, TT Thạnh Phú,  

Thạnh Phú, Bến Tre 

Xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, 

Bến Tre 

// 

03  Lê Minh Hiếu 

(Thích Minh Tâm) 

11/12/2000 

Bến Tre 

09/11/2019 chùa Linh Quang, xã Phước Mỹ 

Trung, MCB, Bến Tre 

Xã  Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày 

Bắc, Bến Tre 

// 

04  Nguyễn Vũ Linh 

(Thích Nhuận Tánh) 

13/11/1985 

Bến Tre 

26/6/2020 chùa Huệ Ân, xã Tân Thanh, Giồng 

Trôm, Bến Tre 

Xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, 

Bến Tre 

// 

05  Lê Hoàng Hiếu 

(Thích Minh Thuận) 

20/10/2000 

Vĩnh Long 

24/02/2021 chùa Quốc Ân, xã Hòa Nghĩa, 

huyện Chợ Lách, Bến Tre 

Vĩnh Phú,  xãTân Ngãi, TP Vĩnh 

Long, Vĩnh Long 

// 

06  Trương Nguyễn Phi Linh 

(Thích Minh Huệ) 

21/11/1997 

TP. HCM 

09/11/2019 chùa Linh Quang, xã Phước Mỹ 

Trung, MCB, Bến Tre 

xã Phước Mỹ Trung, MCB, Bến Tre // 

07  Đỗ Lê Hoàng 

(Thích Đức Quý) 

14/11/2001 

Bến Tre 

10/4/2021 chùa Hòa Nam, xã Phước Ngãi, Ba 

Tri, Bến Tre 

xã Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre // 

08  Võ Văn Buên 

(Thích Phước Lực) 

29/5/1979 

Bến Tre 

31/3/2021 chùa Tân Linh, xã Thạnh Phước, 

Bình Đại, Bến Tre 

xã Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre // 
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09  Nguyễn Văn Dệt 

(Thích Nhuận Tiến) 

4/5/1985 

Hà Nội 

19/9/2019 chùa Phước Quang, xã Xuân Lâm, 

TX Sông Cầu, Phú Yên 

Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội // 

 

10  Trần Quốc Dũng 

(Thích Xuân Hạnh) 

15/7/1968 

TP. HCM 

08/4/2020 chùa Đức Thắng, xã An Khánh, 

huyện Châu Thành, Bến Tre 

xã An Khánh, huyện Châu Thành, 

Bến Tre 

// 

11  Hồ Văn Hoài Thương 

(Thích Long Đức) 

05/11/2001 

Bến Tre 

23/07/2019 chùa Tân Long, Tân Thạch, Châu 

Thành, Bến Tre 

Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, 

Bến Tre 

// 

 

12  Lương Thanh Nhàn 

(Thích Vạn Thanh) 

22/4/1996 

Đồng Nai 

03/01/2021 chùa Thiên Mụ, Tân Trạch, Cần 

Đước. Long An 

254/5 kp2, phường Thống Nhất, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

Tp.  Bến 

Tre 

 

13  Nguyễn Hữu Trung 

(Thích Nhuận Tâm) 

06/7/1997 

TP. HCM 

24/9/2020 chùa Long Huê, Long  An, Châu 

Thành, Tiền Giang 

Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. 

HCM 

Ba Tri 

14  Nguyễn Thanh Toàn 

(Thích Phước Thọ) 

13/02/1984 

Bến Tre 

21/02/2021 chùa Vạn Phước, Bình Chiến, 

Bình Đại, Bến Tre 

ấp Tân An, Thạnh Phước, Bình Đại, 

Bến Tre 

Bình Đại 

15  Trần Thanh Hiếu 

(Thích Phước Hưng) 

13/6/2005 

Tiền Giang 

31/3/2021 chùa Tân Linh, Thạnh Phước, Bình 

Đại, Bến Tre 

ấp Vạn Thành, Bình Nghị, Gò Công 

Đông, Tiền Giang 

// 

16  Võ Văn Luôn 

(Thích Phước An) 

1971 

Bến Tre 

31/3/2021 chùa Tân Linh, Thạnh Phước, Bình 

Đại, Bến Tre 

KP3, tt Bình Đại, Bến Tre // 

17  Nguyễn Thanh Văn 

(Thích Phước Hảo) 

18/4/1995 

Bến Tre 

25/6/2021 chùa Vạn Phước, Bình Chiến, Bình 

Đại, Bến Tre 

ấp Tân An, Thạnh Phước, Bình Đại, 

Bến Tre 

//̀  

18  Lê Quốc Tuấn 

(Thích Minh Tấn) 

10/7/1986 

Bến Tre 

12/3/2020 chùa Phật Đà, phường 4, quận 3, 

TP. HCM 

Giao Hòa B, Giao Thạnh, Thạnh Phú, 

Bến Tre 

//  

19  Trịnh Trí  Dương 

(Thích Minh Chánh) 

17/12/1958 

TP. HCM 

12/3/2020 chùa Phật Đà, phường 4, quận 3, 

TP. HCM 

121/20 Lê Thị Riêng, phường Bến 

Thành, Q1, TP. HCM 

// 

20  Trần Minh Trang 

(Thích Thành Công) 

27/3/1989 

Tiền Giang 

09/3/2019 chùa Phước Sơn, Bình Phú, Cây 

Lậy, Tiền Giang 

Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang Giồng 

Trôm 

21  Lê Văn Tài 

(Thích Phước Bảo) 

01/01/1986 

Tiền Giang 

09/3/2019 chùa Phước Sơn, Bình Phú, Cây 

Lậy, Tiền Giang 

Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền 

Giang 

// 

22  Nguyễn Minh Triết 

(Thích Từ Giác) 

09/5/2005 

An Giang 

15/10/2019 chùa Quan Âm Các, P5, TP Vũng 

Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 

Tịnh Biên, An Giang // 

23  Đặng Toàn Nghĩa 

(Thích Từ Trí) 

01/6/2004 

Tiền Giang 

15/10/2019 chùa Quan Âm Các, P5, TP Vũng 

Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 

Kiểng Phước, Gò Công Đông, Tiền 

Giang  

// 
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24  Trần Văn Cho  

(Thích An Phước) 

07/12/1967 

Tiền Giang  

09/3/2019 chùa Phước Sơn, Bình Phú, Cai 

Lậy, Tiền Giang 

Phú Kiết, Chợ Gạo, Tiền Giang // 

25  Nguyễn Thanh Thái 

(Thích Trung Đạo) 

04/10/1952 

Bình Thuận 

15/10/2015 chùa Sơn Bửu, Phường 2, TP 

Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 

61 Nguyễn Bảo, p. Thắng Nhì, Tp. 

Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 

// 

 

 

26  Nguyễn Văn Xuyên 

( Thích Long  Thiên ) 

24/01/1985 

Bến Tre 

15/11/2019 Chùa Viên Minh,  Thành Thới, 

Mỏ Cày  Nam, Bến Tre 

Ấp Phú Tây, An  Định, Mỏ Cày  Nam, 

Bến Tre 

Mỏ Cày 

Nam 

27  Nguyễn Thương Tín 

(Thích Đồng Trí) 

18/7/1990 

Bình Định 

06/10/2020 chùa Vĩnh An, An Thới, Mỏ Cày 

Nam, Bến Tre 

Cát Minh, Phù Cát, Bình Định // 

 

28  Đinh Hà Duy Vũ 

(Thích Đồng Phú) 

22/01/2007 

Ninh Bình 

19/6/2019 chùa Văn Thánh, 115/9 Ngô Tất 

Tố, P22, Q Bình Thạnh, TP. HCM 

Thôn 11, xã Cư Knia, Cư Tút, Dak 

Nông 

// 

29  Tống Văn Chí 

(Thích Quảng Tâm) 

15/6/1962 

Bến Tre 

06/3/2020 chùa Phú Bửu, Phú Khánh, Thạnh 

Phú, Bến Tre 

82/2 Ấp Thạnh A, Tân Phong, Thạnh 

Phú, Bến Tre 

Thạnh 

Phú 

30  Đoàn Ngọc Tiên 

(Thích Đức Duyên) 

26/02/1995 

Quãng Nam 

29/8/2019 chùa Huệ Quang, Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng 

Bình Phú, Thăng Bình, Quãng Nam Đà Nẵng 

31  Phan Văn Huynh 

(Thích Đức Phát) 

23/10/2004 

Đà Nẵng 

29/8/2019 chùa Huệ Quang, Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng 

Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng // 

32  Phan Tiến Hiếu 

(Thích Nguyên Phúc) 

28/5/2004 

Quãng Trị 

19/6/2016 Thiền viện Bồ Đề, phường Hòa 

Minh, Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng 

Khóm Duy Tân, Hương Hóa, Lao 

Bảo, Quãng Trị 

//chờ 

tỉnh ký x 

gia 

33  Mai Văn Dung 

(Thích Nguyên Pháp) 

16/3/2005 

Quãng Trị 

03/6/2015 Thiền viện Bồ Đề, phường Hòa 

Minh, Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng 

Đông Tân An, Hải An, Hải Lăng, 

Quãng Trị 

// chờ 

tỉnh ký x 

gia 

34  Hồ Duy Hòa 

(Thích Chúc Thuận) 

18/09/1988 

Quãng Ngãi 

07/02/2020 tịnh thất Viên Minh, xã Phú Hội, 

Đức Trọng, Lâm Đồng 

Xã Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quãng Ngãi 

 

Lâm 

Đồng 

35    Lê Nhựt Nam 

(Thích Nghiêm Tuấn) 

20/10/2003 

Lâm Đồng 

17/11/2015 Tịnh viện Hương Nghiêm, H Đức 

Trọng, T.Lâm Đồng 

Xã Hòa Nam, H Di Linh, T Lâm  

Đồng 

// 

36  Trần Ngọc Thủy 

(Thích Nhuận Tâm) 

26/7/1975 

Bến Tre 

15/7/2019 Tịnh viện Hương Nghiêm, H. Đức 

Trọng, T. Lâm Đồng 

Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh 

// 

37  Trần Trọng Quý 

(Thích Minh Nghĩa) 

13/7/2002 

Sóc Trăng 

15/8/2019 Tịnh viện Hương Nghiêm, H. Đức 

Trọng, T. Lâm Đồng 

Phú An, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc 

Trăng 

// 
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38  Trần Thanh Sang 

( Thích Nhuận Mãn) 

16/7/2006 

Quảng Nam 

15/7/2019. Tịnh viện Hương Nghiêm,  Đức 

Trọng,  Lâm Đồng 

Thôn 2, Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

// 

39  Lê Trung Đức 

(Thích Bửu Hạnh) 

18/12/1993 

Lâm Đồng 

16/10/2020 chùa Giác Viên, Lạc Xuân, Đơn 

Dương, Lâm Đồng 

Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng // 

40  Nguyễn Minh Phát 

(Thích Nhuận Quang) 

21/10/1998 

Lâm Đồng 

15/7/2019, Tịnh Viện Hương Nghiêm, H Đức 

Trọng, T. Lâm  

1034/5 Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Long Trường, Quận 9, TP. HCM 

// 

41  Trần Trung Trí 

(Thích Chúc Quãng) 

22/10/1994 

TP. HCM 

9/9/2019 chùa Linh Thứu, P9, TP. Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, TP. HCM // 

42  Nguyễn Văn Bảo 

(Thích Bửu Nhân) 

25/11/1994 

Đồng Nai 

12/6/2019 chùa Giác Đức, Lạc Lâm, Đơn 

Dương, Lâm Đồng 

ấp 1, Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai // 

 

43  Đào Duy Lạng 

(Thích Quãng Sơn) 

08/5/1965 

Quãng Ngãi 

08/02/2020 chùa Hội Phước, Tân Hiệp, Tân 

Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 

28 Đặng Thùy Trâm,, P13, Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

// 

44  Nguyễn Phúc Hải 

( Thích Bửu Ngạn ) 

24/03/1960 

Lào 

12/06/2021 Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên, 

Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng 

53 Lê Lợi Dran, Đơn Dương, Lâm 

Đồng 

// 

 

45  Chu Bảo Minh Quân 

(Thích Trí Đạo) 

10/8/2003 

Lâm Đồng 

24/6/2016 chùa Hà Lâm, Tân Hà, Lâm Hà, 

Lâm Đồng 

Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng // 

 

46  Liêu Thiên Ý 

(Thích Trí Tích) 

14/4/2005 

Lâm Đồng 

24/6/2016 chùa Hà Lâm, Tân Hà, Lâm Hà, 

Lâm Đồng 

Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng // 

47  Đặng Hoàng Huynh 

( Thích Bổn Tịnh) 

18/7/1997 

Bạc Liêu 

19/4/2019, Linh Phước cổ tự, TT Phú Mỹ, Tân 

Phước, Tiền Giang 

Vĩnh Thanh, Phước Long, Bạc Liêu Tiền 

Giang 

48  Nguyễn Hoàng  Vũ 

( Thích Bổn Như) 

16/6/1993 

Kiên Giang 

01/12/2019, Linh Phước cổ tự, Mỹ Phước, 

Tân Phước, Tiền Giang 

Tổ 2, KP Sơn Tiền, TT. Sóc Sơn, Hòn 

Đất, Kiên Giang 

// 

 

49  Trần Văn Phúc 

(Thích Trung Hậu) 

4/11/1968 

Tiền Giang 

03/9/2019, chùa Long Phan, ấp Bình Hưng, xã 

Bình Phan, Gò Công,, TG 

Ấp Bình Khương, xã Bình Phục, Chợ 

Gạo, Tiền Giang 

// 

50  Nguyễn Văn Trọn 

(Thích Ấn Quang) 

02/10/1997 

Tiền Giang 

9/9/2019, chùa Khánh Quới, Thị xã Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang 

ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang 

// 

51  Lê Thanh Tùng 

(Thích Tâm Thành) 

01/01/1967 

Tiền Giang 

03/9/2019, chùa Bảo Hải, Tân Thành, Gò 

Công Đông, Tiền Giang 

Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang 

// 

52  Phan Hữu Thiện 

(Thích Nhuận Ngộ) 

23/8/2002 

TP. HCM 

17/10/2019, chùa Long Thành, Mỹ Hòa, Mỹ 

Hạnh Trung, Cai Lậy, Tiền Giang  

170 Ấp Bắc, Phường 5, TP Mỹ  Tho, 

Tiền Giang 

// 
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53  Lý Thanh Tân 

(Thích Đồng Thanh) 

01/7/1984 

Tiền Giang 

02/3/2020 chùa Long Nguyên, xã Đạo Thạnh, 

Mỹ Tho, Tiền Giang 

An Hiệp, xã Đông  Hòa Hiệp, Cái Bè, 

Tiền Giang 

// 

 

54  Trương Đình Khôi 

( Thích Minh Huy) 

06/01/1995 

/Quảng Nam 

19/10/2017 TX. Ngọc Hiệp, Phường 2, Thị Xã 

Gò Công, Tiền Giang 

Phường 2, Thị Xã Gò Công, Tiền 

Giang 

// 

55  Đỗ Thanh Phong 

( Thích Quảng Tài) 

01/01/2018 

Tiền Giang 

18/11/2018 Chùa Phước Thành, Tăng Hòa, 

Gò Công Đông, Tỉnh Giang 

Tăng Hòa, Gò Công Đông, Tiền 

Giang 

// 

56  Dương Minh Thống 

(Thích Thiện Tâm) 

04/08/2002 

Sóc Trăng 

15/10/2020 chùa Vạn Phước, P 2, TP Sóc 

Trăng, Sóc Trăng  

34/3, Đường Xà Lan, khóm 5, P 7, TP 

Sóc Trăng, Sóc Trăng 

// 

 

57  Lê Ngọc Hiền 

(Thích Minh Hiền) 

03/5/1968 

Đồng Tháp 

9/7/2020 chùa Tuyền Lâm, Phường 9, Quận 6 

, TP. HCM 

Bình Hòa, TT Gò Vấp, Gò Vấp, Đồng 

Tháp 

TP. 

HCM 

58  Trương Quang Định 

(Thích Vạn Tuệ ) 

31/10/2002 

Quảng Ngãi 

07/05/2021 Chùa Tam Bửu, phường Phú Mỹ, 

quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi // 

59  Dương Chánh Tín 

( Thích An Trực ) 

15/07/1995 

Bình Thuận 

27/05/2020 Chùa Pháp Giới, Hiệp Tân, Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

Chùa Pháp Giới, Hiệp Tân, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh 

// 

 

60  Đỗ Hữu Nhân 

( Thích An Đức ) 

11/03/1999 

TP. HCM 

27/05/2020 Chùa Pháp Giới, Hiệp Tân, Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

Chùa Pháp Giới, Hiệp Tân, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh 

// 

 

61  Nguyễn Văn Thuận 

(Thích Minh Thiện) 

15/11/1957 

TP. HCM 

19/12/2019 chùa Phật Đà, P4, Q3, TP. HCM KP2, Đường HT 26, Hiệp Thành, TP. 

HCM 

// 

62  La Nguyễn Nhật Tiến 

(Thích Lệ Nghiêm) 

07/9/2005 

Dak Nông 

16/8/2019 chùa Giác Ngộ, P2, Q10, TP. HCM Kiến Đức, Dak Ri Lấp, Dak Nông //  

63  Trương Văn Đợi 

(Thích Nhựt Ân) 

01/01/1996 

Bạc Liêu 

11/11/2011 chùa Vân An, phường 1, TX Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu 

TT. Cam Lồ. ấp 9, xã Phong Thạnh 

Đông, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

Bạc Liêu 

64  Lê Hữu Tài 

(Thích Trung Tấn) 

04/10/1999 

Vĩnh Long 

07/11/2019, chùa Châu Long, Châu Thới, 

Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 

Chùa Châu Long, Châu Thới,  Vĩnh 

Lợi, Bạc Liêu 

// 

65  Trương Văn Thanh 

(Thích Trung Phước) 

19/12/1994 

Vĩnh Long 

07/11/2019, chùa Châu Long, xã Châu Thới, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Chùa Châu Long, ấp Bà Chăng A, 

Châu Thới, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 

// 

66  Cổ Văn  Dũng 

( Thích Minh Khánh ) 

18/08/1972 

TP. HCM 

19/09/2019 Chùa Châu Viên, Châu Thới, Vĩnh 

Lợi, Bạc Liêu 

Phường Tân Thành, Tân  Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

// 

67  Tạ Duy Khang 

( Thích Trung Thiện ) 

01/01/1997 

Bạc Liêu 

19/02/2020 Chùa Châu Long, xã Châu Thới, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Chùa Châu Long, xã Châu Thới, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

// 

68  Lê Quốc Vinh 01/04/1993 19/02/2020 Chùa Châu Long, xã Châu Thới, Tam Hưng, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, // 
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( Thích Trung Tịnh ) Bạc Liêu huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 

69  Nguyễn Duy Kha 

( Thích Quang Tâm ) 

03/11/1995 

An Giang 

20/10/2020 Chùa Bửu Quang, Bình Hưng, Phan 

Thiết, Bình Thuận 

Phú Bình, An Bình, Thoại Sơn, An 

Giang 

Bình 

Thuận 

70  Tô Phước Tài 

(Thích Thiện Nghĩa) 

09/05/1999 

Long An 

20/01/2021, chùa Long Viễn, phường 4, TP 

Vĩnh Long, T. Vĩnh Long 

403 ấp Long Thanh, xã Long Trạch, 

Cần Đước, tỉnh Long An 

Vĩnh 

Long 

71  Nguyễn Đoàn Nhật Linh 

( Thích Hưng Phước ) 

21/05/1999 

Vĩnh Long 

15/04/2020, Chùa Phước  Hưng, xã Lục  Sĩ  

Thành, Trà  Ôn, Vĩnh Long 

Tân Thạnh,  Lục  Sĩ  Thành, Trà  Ôn, 

Vĩnh Long 

// 

 

72  Võ Ngọc Quốc Khánh 

(Thích Thiện Hỷ) 

13/01/2003 

Vĩnh Long 

02/9/2020, chùa Long Viễn,  p 4, TP Vĩnh 

Long, Vĩnh Long 

13 Nguyễn Văn Thiệt, phường 4, TP 

p4,Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long 

// 

 

73  Nguyễn Út Em 

(Thích Thiện Tâm) 

01/01/1990 

Cà Mau 

24/03/2020, chùa Vạn Linh, xã  Hồ Thị Kỷ, 

Thới Bình, Cà Mau 

ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau 

Cà Mau 

74  Trần Đình Quốc Dũng 

(Thích Chúc Quang) 

02/10/1989 

Đà Nẵng 

15/01/2020, chùa Vạn Phúc, phường  Điện 

Nam Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam 

Tổ 41, P Nại Hiên Đông, Quận Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng 

Quảng 

Nam 

75  Lâm  Hải  Đăng 

(Thích Chúc Huy) 

20/01/2001 

Cà Mau 

15/01/2020, chùa Vạn Phúc, Điện Nam Bắc, 

Điện Bàn, Quảng Nam 

Xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh  

Cà Mau 

// 

76  Trương Quốc Khánh 

( Thích Nhuận Hỷ ) 

02/08/2000 

Quảng Nam 

10/06/2019 Chùa Đông An, xã  Ba, Đông 

Giang, Quảng Nam 

P. An Phú, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam // 

77  Ngô Anh Kỳ 

( Thích Nhuận Hương ) 

01/04/2004 

Quảng Nam 

10/10/2018  Chùa Đông An, xã  Ba, Đông 

Giang, Quảng Nam 

Thôn Dông Sơn, xã  Ba, Đông Giang, 

Quảng Nam 

// 

78  Huỳnh Văn Tới 

( Thích Chúc Tiến ) 

08/05/2001 

Quảng Nam 

10/05/2020 Chùa Phổ Quang, Tam Anh Nam, 

Núi Thành, Quảng  Nam 

Xuân Ngọc, Tam Anh Nam, Núi 

Thành, Quảng  Nam 

// 

79  Võ Duy Luận 

(Thích Nhuận Bảo) 

15/8/1983 

Hòa An 

20/01.2019, chùa Long Khánh, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

Chùa Long Khánh, thôn Phú Lộ, xã 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên 

Phú Yên 

80  Nguyễn Ngọc Dân 

(Thích Chúc Nhân) 

30/9/1991 

Phú Yên 

19/6/2016, chùa Bảo Tịnh, P 3, TP Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Phú Hiệp I, Hòa Hiệp Trung, Đông 

Hòa, Phú Yên 

// 

81  Đoàn Minh Huệ 

(Thích Thiện Quang) 

10/01/1973 

An Giang 

22/02/2020 chùa Linh Bửu, Mỹ Phú, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang Đồng 

Tháp 

82  Nguyễn Thanh Sang 

(Thích Đức Hiếu) 

02/02/1991 

Bạc Liêu 

20/9/2020 chùa Linh Bửu, Mỹ Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

Trung Hưng 3, Vĩnh Hưng A, Vĩnh 

Lợi, Bạc Liêu 

// 

83  Trần Văn Duy Em 

(Thích Nguyên Tánh) 

01/01/1985 

Đồng Tháp 

20/9/2020 chùa Linh Bửu, Mỹ Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

ấp 1, Mỹ Tràng, Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

// 
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84  Lê Hữu Tấn  

(Thích Trí Hiền) 

16/7/2003 

Đồng Tháp 

03/11/2020 chùa Phước Hưng, TP Sa Đéc, 

Đồng Tháp 

Phú Thành, Tân Phú Đông, Sa Đéc // 

 

85  Lâm Kim Lợi 

(Thích Đức Thiện) 

26/10/1984 

TP. HCM 

08/6/2020 chùa Linh Bửu, P Mỹ Phú, TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Bình Tiền, P8, Q6, TP. Hồ Chí Minh // 

 

86  Trương Tấn Lợi  

( Thích Trung Đức ) 

01/11/1976 

Tp. HCM 

06/06/2021 Chùa Long Phước, Long Hậu, Lai 

Vung, Đồng Tháp 

B46/18 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, 

quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

// 

87  Phan Chí Tài 

(Thích Đức Tiến) 

12/10/2004 

An Giang 

17/5/2021 chùa Phước Hưng, Phường 1, TP 

Sa Đéc, Đồng Tháp 

Bình Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ 

Long, TP Long Xuyên, An Giang 

// 

88  Lê Đăng Khoa 

(Thích Đức Đăng) 

04/6/2005 

Đồng Tháp 

03/3/2021 chùa Vạn Phước, An Thạch Trung, 

Chợ Mới, An Giang 

Tân Hùng, Tân Thuận Tây, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

// 

89  Lê Văn Hùng 

(Thích Đức Ngộ) 

12/8/1965 

TP. HCM 

03/3/2021 chùa Vạn Phước, An Thạch Trung, 

Chợ Mới, An Giang 

Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TP. Hồ Chí 

Minh 

// 

90  Phan Phạm Toàn Phúc 

(Thích Đức Minh) 

08/8/2005 

Đồng Tháp 

03/3/2021 chùa Vạn Phước, An Thạch Trung, 

Chợ Mới, An Giang 

Khóm 5, Phường 11, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

// 

91  Lương Nguyễn Nhật Anh 

(Thích Đức Tánh) 

29/8/2006 

An Giang 

03/3/2021 chùa Phước Hưng, Phường 1, TP 

Sa Đét, Đồng Tháp 

Khóm Tân Phú, P Mỹ Quý, TP Long 

Xuyên, An Giang 

// 

92  Lê Văn Dũng 

(Thích Đức Thành) 

01/01/1969 

TP. HCM 

03/3/2021 chùa Vạn Phước, An Thạch Trung, 

Chợ Mới, An Giang 

Phạm Thế Hiển, P2, Q8, TP. HCM // 

93  Nguyễn Quốc Trung 

( Thích Thánh Quang ) 

18/04/2002 

Đồng Tháp 

20/10/2020 Chùa Thường Quang, Tân Khánh 

Đông, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp 

Phường Tân Quy Đông, Tp. Sa Đéc, 

Đồng Tháp 

// 

94  Nguyễn Thanh Long 

( Thích Tâm Hiếu ) 

01/01/1978 

Cần Thơ 

21/02/2020 Chùa Phước Thạnh, Định An, Lấp 

Vò, Đồng Tháp 

134 ấp Nhơn Bình, Nhơn Ái, Phong  

Điền, Cần Thơ 

// 

95  Trần Hữu Phước 

(Thích Thiên Đức) 

27/6/1986 

Đồng Tháp 

25/5/2020 chùa Minh Tân, Đông Giang, Tân 

Khánh Đông, Sa Đét, Đồng Tháp 

An Nghiệp, An Bình, Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

// 

96  Lữ Hoàng Nhật 

(Thích Quảng Tân) 

17/10/2005 

Quãng Nam 

19/02/2019 chùa Tịnh Độ, Tam Kỳ, Quãng 

Nam 

Tam Xuân 1, Núi Thành, Quãng Nam Quãng 

Nam  

97  Hoàng Kim Tuyền 

(Thích Nhuận Bảo) 

08/6/2005 

Quãng Nam 

02/8/2019 chùa Hòa An, An Xuân, Tam Kỳ, 

Quãng Nam 

Xã Bình Hải, Thăng Bình, Quãng 

Nam 

// 

98  Nguyễn Hoàng Quốc Luận 

(Thích Nhuận Nghị) 

06/5/2001 

Dak Lak 

20/7/2018 chùa Giác Nguyên, Hà Lam, Thăng 

Bình, Quãng Nam 

Tân Thành, Buôn Ma Thuộc, Dak Lak // 

99  Lê Văn Tình 12/12/2002 19/02/2019 chùa Bình Nam, Thái Thông, Hội Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, // 
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(Thích Chúc Trí) Quãng Nam  Bình Nam, Thăng Bình, Quãng Nam Quãng Nam 

100  Võ  Bá Thạnh 

( Thích Tánh Phúc ) 

01/01/1984 

Đồng Tháp 

20/12/2020 Chùa Pháp Minh, Mỹ  Hạnh 

Nam, Đức Hòa, Long  An 

Phường An Thạnh, Tp. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

Long An 

101  Nguyễn Chí Cường 

( Thích Trung  Nhẫn ) 

13/06/1964 

TP. HCM 

20/12/2020 Chùa Pháp Minh, Mỹ  Hạnh 

Nam, Đức Hòa, Long  An 

13/3 Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, 

Tân Phú, TP. HCM 

// 

102  Trần Văn Lộc 

( Thích  Phổ Nghiêm ) 

09/09/1979 

Long An 

01/01/2019 Chùa Vạn Đức, Thạnh Đức, Gò 

Dầu, Tây  Ninh 

Linh Xuân, Tp. Thủ  Đức, Tp, Hồ Chí 

Minh 

Tây 

Ninh 

103  Nguyễn Xuân Sang 

(Thích Hữu Quý) 

11/01/2006  

Dak Nông 

19/7/2020 chùa Bửu Liên, Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Bình Định 

Thôn  Đông Hà, thị trấn Chư Prong, 

Gia Lai 

Bình 

Định 

104  Đinh Quốc Nghĩa 

(Thích Hữu Nhơn) 

09/8/2004 

Bình Định 

19/5/2010 chùa Quan Âm, Vạn An, Mỹ Châu, 

Phù Mỹ, Bình Định 

Phú Ninh, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình 

Định 

// 

105  Trịnh Tiến Dũng 

(Thích Hữu Tấn) 

08/12/2000  

Bình Định 

08/12/2020 chùa Bửu Liên, Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Bình Định 

Thôn Lục Lễ, Phước Lễ, Tuy Phước, 

Bình Định 

// 

106  Ngô Xuân Trúc 

(Thích Hữu Lâm) 

12/12/1999 

Bình Định 

08/11/2020 chùa Bửu Liên, Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Bình Định 

Xóm Đông Phường, Nhân Ân, Phước 

Thuận, Tuy Phước, Bình Định 

// 

107  Võ Ngọc Hiền 

(Thích Nhuận Thiện) 

03/4/1988 

Phú Yên 

20/10/2020 tổ đình Long Khánh, p Trần Hưng 

Đạo, tp Quy Nhơn, Bình Định 

Thị trấn La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên // 

108  Trương Đình Trọng 

(Thích Nhuận Đạo) 

27/01/1995 

Bình Định 

08/3/2021 tổ đình Long Khánh, p Trần Hưng 

Đạo, tp Quy Nhơn, Bình Định 

Xã An Phước, Tuy Phước, Bình Định // 

109  Võ Công Trịnh 

(Thích Nhuận Minh) 

12/6/1997 

Phú Yên 

08/3/2021 tổ đình Long Khánh, p Trần Hưng 

Đạo, tp Quy Nhơn, Bình Định 

Thị trấn La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên // 

110  Huỳnh Thanh Thương 

(Thích Nhuận Thành) 

12/10/2004 

Bình Định 

08/3/2021 tổ đình Long Khánh, p Trần Hưng 

Đạo, tp Quy Nhơn, Bình Định 

Xã Nhơn Lý, tp. Quy Nhơn, Bình 

Định 

// 
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DANH SÁCH GIỚI TỬTHỌ GIỚI TỲ KHEO NI  NĂM 2022 
 

TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

01  Hồ Thị Nga 

(TN Diệu Bạch) 

10/10/1964 

Tiền Giang 

13/3/2013 chùa Hưng Lâm, Giao Long, 

Châu Thành, Bến Tre 

Giao Long, Châu Thành, Bến Tre TC K4 

02  Lê Thị Thảo 

( TN Thiên Hương ) 

10/10/1972 

Bến Tre 

15/04/2015 Chùa Trường  Quang,, Phú 

Hưng, Tp. Bến Tre, Bến Tre 

293 ấp Hòa Chánh, Sơn Hòa, Châu 

Thành, Bến Tre 

// 

03  Bùi Thị Thu Thủy 

(TN Diệu Nguyệt) 

24/4/1964 

Bến Tre 

15/5/1984 chùa Phú Thọ, Bình Đại, Bến 

Tre 

Chùa Phú Thọ, Phú Hưng, Phú 

Thuận, Bình Đại, Bến Tre 

Bình 

Đại 

04  Trần Thị Bích Giàu 

(TN Trung Hậu) 

01/01/1968 

Tiền Giang 

10/8/2015 chùa Phú Thọ, Bình Đại, Bến 

Tre 

Thới An B, Long Vĩnh, Gò Công 

Tây, Tiền Giang 

// 

05  Hồ Thị Bé 

(TN Trung Phát) 

17/6/1967 

Bến Tre 

10/8/2015 chùa Phú Thọ, Bình Đại, Bến 

Tre 

Tân Bắc, Tân Phú, Châu Thành, 

Bến Tre 

// 

06  Hồ Thị Hiền 

( TN Diệu Thảo ) 

04/09/1986 

Bến Tre 

04/12/2016 Chùa Tiên Đài, Tiên Thủy, 

Châu Thành, Bến Tre 

Chùa Tiên Đài, Tiên Thủy, Châu 

Thành, Bến Tre 

Châu 

Thành 

07  Huỳnh Mỹ Thắm 

(TN Diệu Huệ) 

02/02/1997 

Trà Vinh 

15/10/2010  chùa Quan Âm, Càng Long, 

Trà Vinh 

Trà Cuôn, Kim Hòa, Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

// 

08  Nguyễn Thị Cẩm Tú 

( TN Năng  Nhàn ) 

16/10/1997 

Bến Tre 

15/07/2012 Chùa Bửu Thành,  Thành 

Triệu, Châu Thành, Bến Tre 

Chùa Bửu Thành,  Thành Triệu, 

Châu Thành, Bến Tre 

// 

09  Nguyễn Thị Loan 1976 19/09/2012 Chùa Phước Thành, Phước Ấp Bỉnh Lợi, Mỹ  Chánh, Mỹ Tho, // 



  

 20 

( TN Diệu  Phượng ) Tiền Giang Thạnh, Châu Thành, Bến Tre Tiền Giang 

10  Đoàn Thị Thanh Tuyền 

( TN Trung  Hậu ) 

17/10/1980 

Bến Tre 

02/02/2017 Chùa Vạn Phước, Châu Thành, 

Bến Tre 

Chùa Vạn Phước, Châu Thành, Bến 

Tre 

// 

11  Hoàng Thị Phượng 

( TN Diệu Thiền ) 

09/04/1999 

Bến Tre 

15/03/2014 Chùa Phật Minh, Giao Long, 

Châu Thành, Bến Tre 

Thôn 4, xã Eahleo, huyện Eahleo, 

Dak Lak 

// 

12  Nguyễn Ngọc  Phương Thùy 

( TN Năng Tuệ ) 

31/08/1990 

Tiền Giang 

15/04/2017 Chùa Bửu Thành,  Thành 

Triệu, Châu Thành, Bến Tre 

132, Thới Bỉnh, Thới Sơn, Mỹ Tho, 

Tiền Giang 

// 

13  Lê  Thị  Yến Thùy 

( TN Thiên  Hạnh ) 

19/09/1981 

Bến Tre 

15/09/2015 Chùa Từ Ân, Tiên Thủy, Châu 

Thành, Bến Tre 

Chùa Từ Ân, Tiên Thủy, Châu 

Thành, Bến Tre 

// 

14  Nguyễn Thị Kim Ngân 

(TN. Tường Vân) 

21/8/1989 

TP. HCM 

10/5/2017, chùa Tường Quang, Q12, TP . 

HCM 

178 B2, Tân Hòa Đông, P 14, Q 6, 

TP. HCM 

// 

15  Lê Thị Mỹ Hạnh 

(TN. Tường Tấn) 

28/2/1984 

Tiền Giang 

25/11/2017, chùa Tường Quang, Q 12, TP. 

HCM 

Long Thành A, Bàn Long, Châu 

Thành, Tiền Giang 

// 

16  Hoàng Thị Quỳnh Trâm 

(TN. Như Cảnh) 

18/10/1984 

Bình Thuận) 

12/8/2016, Thiền tự Thường Tịch Quang, 

Sông Xoài, Phú Mỹ, BRVT 

Ấp 3, xã An Phước, Long Thành, 

Đồng Nai 

// 

17  Dương Thị Mỹ Linh 

(TN. Tường Thông) 

15/10/1970 

Lâm Đồng 

25/11/2017, chùa Tường Quang, Q12, TP. 

HCM 

1/3, Lê Đức Thọ, P 15, Q Gò Vấp, 

TP. HCM 

// 

18  Huỳnh Nguyễn Huyền Trân 

(TN Trung Huệ) 

22/7/1997  

Bến Tre 

19/4/2014 chùa Tân Vạn Phước, Vĩnh Hòa, 

Chợ Lách, Bến Tre 

Vĩnh Chính, Vĩnh Hòa, Chợ Lách, 

Bến Tre 

Chợ 

Lách 

19  Huỳnh Thị Ngọc Dung 

(TN Nhuận Viên) 

09/7/1970 

Long An 

11/01/2016 chùa Linh Sơn, Hưng Khánh 

Trung B, Chợ Lách, Bến Tre 

Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, 

Bến Tre 

// 

20  Nguyễn Thị Thu Loan 

( TN Giác Hạnh ) 

27/04/1989 

Lâm Đồng 

19/09/2015 Tu viện Nguyên Chiếu, Hương 

Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến Tre 

Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng Mỏ Cày 

Nam 

21  Bùi Thị Mỹ  Nhi 

(TN Tâm Nhã) 

07/8/1997 

Tiền Giang 

03/6/2016 chùa Tân Bửu, TX Gò Công, 

Tiền Giang 

Xã Tân Đông, Gò Công Đông, 

Tiền Giang 

// 

22  Nguyễn Thanh Thủy 

(TN Diệu Thiện) 

09/11/1963 

An Giang 

15/4/2016 chùa Ngọc Linh, Thạnh Phú, 

Bến Tre 

Vĩnh Thành, Châu Thành, An 

Giang 

Thạnh 

Phú 

23  Nguyễn Thị Mạnh Tuyền 

(TN Vạn Lâm) 

20/4/1991 

Bình Định 

19/02/2014 chùa Khánh Sơn, Nhơn Hưng, 

An Nhơn, Bình Định 

Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định Bình 

Định 

24  Nguyễn Thị Minh Thư 

(TN Vạn Tịnh) 

10/6/1999 

Bình Định 

19/02/2015 chùa Khánh Sơn, Nhơn Hưng, 

An Nhơn, Bình Định  

Phước Thuận, Tuy Phước, Bình 

Định 

// 
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25  Lê Thị Ảnh 

(TN Vạn An) 

19/4/1979 

Bình Định 

10/02/2010 chùa  Phước Sơn, Q. Tân Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 

Khu vực 2, P. Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định 

// 

26  Huỳnh Thị Huỳnh Vân  

( TN Huệ  Vân ) 

15/01/1992 

Quảng Ngãi 

15/11/2014 Chùa Trung Thành, Phước 

Lộc, Tuy Phước, Bình Định 

Xã Bình Chương, Bình Sơn, Quảng 

Ngải 

// 

27  Dương Thị Thu Trâm 

( TN Hữu Bảo ) 

09/10/1986 

TP. HCM 

19/02/2015 Chùa Phước Viên, Mỹ Điền, 

Tuy  Phước, Bình Định 

236/17 Trịnh Đình Trọng, Phú 

Trung, Tân Phú, Tp. . Hồ Chí Minh 

// 

 

28  Nguyễn Huỳnh Tấn  Kông 

(T N Hữu Chánh ) 

31/03/1996 

Bình Định 

20/02/2015 Chùa Trung Thành, Phước 

Lộc, Tuy  Phước, Bình Định 

Khu vực 2, phường Nhơn Bỉnh, Tp. 

Quy Nhơn, Bình Định 

// 

29  Trần  Hoàng Oanh  

( TN Huệ  Pháp ) 

12/12/1994 

Bình  Định 

19/02/2015  chùa Phổ Minh, Tp. Quy  

Nhơn, Bình Định  

05A Trần Cao Vân, Phường Lê 

Lợi, Tp. Quy Nhơn, Bình  Định  

// 

 

30  Chế Thị Lan Dục 

( TN Thiên A ) 

06/06/1998 

Quảng  Ngãi 

29/06/2012 Chùa Bửu Trì, Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi // 

31  Từ  Khánh Phụng 

( TN Huệ Tịnh ) 

19/02/1997 

Bình Định 

15/04/2015 Chùa Phổ Minh, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định 

Chùa Phổ Minh, Tp. Quy Nhơn, 

Bình Định 

// 

(HVPG) 

32  Trần Thị Thành 

(TN Tịnh Niệm) 

14/12/1994 

Ddak Lak 

19/02/2013 chùa Quang Minh, Phi Liêng, 

Đam Rông, Lâm Đồng 

Thanh Bình, Phi Liêng, Đam Rông, 

Lâm Đồng 

Lâm 

Đồng 

33  Nguyễn Thị Quý  Diễm 

( TN Thanh Nhiên ) 

21/12/1996 

Ninh Thuận 

07/11/2016  Chùa Linh Phong, phường 10, 

Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

Khu phố 5, Thanh  Sơn, Phan Rang, 

Tháp Chàm, Ninh Thuận 

// 

 

34  Đào Thị Thanh Thủy 

(TN Vạn Hải) 

04/11/1990 

Đồng Nai 

15/7/2015 chùa Long Phước Thọ, Long 

Thành, Đồng Nai 

Bến Cộ, Đại Phước, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

// 

35  Phạm Thị Minh 

(TN Vạn Dung) 

23/3/1986 

Ninh Bình 

28/8/2015 Thiền viện Linh Sơn, Lộc 

Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng 

Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng // 

36  Nguyễn Thị Tiểu Điệp 

(TN Hạnh Ý) 

01/5/1998 

Bình Thuận 

8/4/2014 chùa Pháp Hoa, P 11, TP Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

Xã Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, 

Bình Thuận 

// 

37  Nguyễn Thị Hoanh Kiều 

(TN Hạnh Trí) 

19/5/1991 

Quãng Nam 

04/10/2010 chùa Pháp Hoa Sơn, Hòa 

Vang, Đà  Nẵng 

Bình Tú, Thăng Bình, Quãng Nam // 

38  Nguyễn Thị Tuyết Minh 

(TN Tịnh Đồng) 

10/3/1972 

Dak Lak 

20/7/2008 chùa Giác Nguyên, Đơn Dương, 

Lâm Đồng 

Tổ 2, khối 8, TT Krong Năng, Dak 

Lak 

// 

39  Bùi  Thị  Ngọc Long 

( TN Thiên An ) 

12/03/1957 

Tp. HCM 

19/03/2015 Chùa Phổ Hưng, Hưng Long, 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

Chùa Phổ Hưng, Hưng Long, Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

TP. 

HCM 

40  Lê Thị Hồng 28/07/1967 15/04/2015 Chùa Phước An, Long Hồ, Xã Hưng Long, Bình Chánh, Tp. // 
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( TN Quảng Thắm) Tp. HCM Vĩnh Long Hồ Chí Minh 

41  Phan Thị Mai  Tuyết 

(TN Thiên Quang ) 

16/10/1989 

Nha Trang 

08/04/2014 Chùa Linh Phước, Đôn Xuân, 

Duyên Hải, Trà Vinh 

Chùa Linh Phước, Cây Da, Đôn 

Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh 

// 

 

42  Nguyễn Thị  Ngân 

( TN Thiên Thường ) 

04/10/1993 

Quảng Nam 

08/04/2014 Chùa Linh Phước, Đôn Xuân, 

Duyên Hải, Trà Vinh 

Thôn 2, Tiên Lập, Tiên Phước, 

Quảng Nam 

// 

43  Nguyễn Thị Hồng  Mỹ Linh 

( TN Như  Chánh ) 

26/10/1978 

Kiên Giang 

30/03/2013 Chùa Viên Giác, P.16, Q.8, TP. 

HCM 

Đông Thạnh, Thạnh Đông B,  Tân 

Hiệp, Kiên Giang 

// 

44  Võ Thị Bích Hoa 

(TN Như Nhã )  

02/01/1991 

Bình Định 

19/09/2011 Chùa Viên Giác, P16, quận 8, 

TP. HCM 

Xã Ân Mỹ,  Hoài  Ân,  Bình Định // 

45  Võ Thị Hồng Thảo 

(TN Diệu Hiền) 

20/3/1994 

Quãng Nam  

15/10/2014 chùa Phước Khánh, TX Phú 

Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu 

Duyên Đông II, Nam Phước, Duy 

Xuyên, Quãng Nam 

// 

46  Nguyễn Thị Thanh Hằng 

( TN Trung Tịnh ) 

20/10/1986 

Bình Định 

13/05/2014 Chùa Phước Thiện, phường 

Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM 

Phước Hưng, Tuy Phước, Bình 

Định 

// 

47  Ngô Thu Quyền 

( TN Thường Viên ) 

06/02/1998 

Bình  Định 

19/09/2012 Chùa Bửu Long, phường Phù 

Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai 

Chùa Bửu Long, phường Phù 

Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai 

// 

48  Nguyễn Thị Na 

( TN Huệ  Thoại ) 

10/11/2000 

Đăk Lăk 

22/06/2011 Chùa Bửu Long, phường Phù 

Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai 

Chùa Bửu Long, phường Phù 

Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai 

// 

49  Nguyễn Mỹ  Hoa 

( TN Tịnh Huệ ) 

01/01/1964 

Bạc Liêu 

10/07/2014 Tịnh Xá Bửu An, Hòa Bình, 

Bạc  Liêu 

Mỹ Trinh, Vĩnh Hưng A, Vĩnh Lợi, 

Bạc Liêu 

Bạc 

Liêu  

50  Huỳnh Hồng Nhung 

( TN Thuần Trí ) 

01/01/1998 

Bạc Liêu 

19/07/2015 Chùa Long  Đức, Hộ Phòng, 

Giá  Rai, Bạc Liêu 

Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thành, Hòa Bình, 

Bạc Liêu 

// 

 

51  Trần Thị Na 

(TN Huệ Liên Dung) 

03/10/1988 

Sóc Trăng 

07/4/2015 Quan Âm Cổ Tự, TP Cà Mau, 

Cà Mau 

Khóm Vĩnh Mỹ, P3, TX Ngã Năm, 

Sóc Trăng 

// 

52  Đường Thị  Xuân Yến 

(TN Tâm Thảo) 

08/8/1976 

Vĩnh Long 

08/4/2015 Quan Âm Cổ Tự, TP Cà Mau, 

Cà Mau 

Phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau // 

53  Huỳnh Thị Nhựt  Xuân 

( TN Thuần Pháp ) 

29/10/1996 

Bạc Liêu 

08/04/2016 Chùa Hải Tịnh, Vĩnh Thịnh, 

Hòa Bình,  Bạc Liêu 

Vĩnh Lạc, Vĩnh Thịnh, Hòa Bình,  

Bạc Liêu 

// 

54  Đỗ Thị Kim Xuyến 

( TN Chúc  Hạnh ) 

28/02/1974 

Đồng Tháp 

19/02/2014 Chùa Giác Viên, Láng Tròn, 

Giá  Rai, Bạc Liêu 

Khóm 1, TT. Sa Rài, Tân Hồng, 

Đồng Tháp 

// 

55  Tăng Tố Quyên 

(TN Tịnh Như) 

18/01/1987 

Trung Quốc 

15/6/2014 chùa Khánh Long An, p8, Tp 

Bạc Liêu, Bạc Liêu 

3043/22 Hùng Vương, Thị xã Ngã 

Bảy, Hậu Giang 

// 
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56  Nguyễn Thị Dung 

( TN Liên Chuyên ) 

14/08/1991 

Bình Định 

28/02/2014 Tịnh xá Ngọc Thành, phường 

Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 

Xã Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định 

Dak 

Lak 

57  Trịnh Thị Thu Thảo 

( TN Liên Nhất ) 

09/12/1990 

Dak Lak 

08/02/2014 Tịnh xá Ngọc  Hương, TP. 

Buôn Mê Thuột,  Dak Lak 

142A Phạm Ngũ Lão, TP. Buôn 

Mê Thuột, Dak Lak 

// 

58  Hầu Thị Thúy  Quyên 

( TN Liên Chi ) 

26/04/1998 

Dak Lak 

15/07/2013 Tịnh Xá Ngọc Chánh, 

EaĐrang, EaH’leo,  Dak Lak 

Tổ Dân Phố 8, TT. EaĐrang, 

EaH’leo,  Dak Lak 

// 

59  Đặng Thị Hồng Thương 

( TN Trung Nghiêm ) 

04/09/1987 

Đồng Nai 

08/12/2015 Chùa Long  Khánh, Xuân 

Trung, Long  Khánh, Đồng Nai 

Xuân Hòa, Long  Khánh, Đồng Nai Đồng 

Nai 

60  Phạm Thị Thuẩn 

( TN Huệ Châu ) 

26/10/1962 

Đồng Tháp 

25/07/2015 Chùa Vĩnh Phước, Nhân 

Thạnh Trung, Tp. Tân An, Long An 

Long Thuận, Long Trì, Châu 

Thành, Long An 

Long 

An 

61  Đỗ Thị Kim Liên 

( TN Vạn Hương ) 

12/10/1970 

Quảng Ngãi 

19/06/2014 Chùa Long Tuyền, Tp. Pleiku, 

Gia Lai 

Thôn Tiến Phát, Quảng Tiến, 

CuMgar,  Đăk Lăk 

Tây 

Ninh 

62  Hồ Thị Hiền  

( TN Minh Từ ) 

16/06/1981 

Bình Thuận 

19/02/2016 Chùa Pháp Huê  , Gia Lộc, 

Trảng Bàng, Tây Ninh 

Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận // 

 

63  Trần Thị Luyến 

( TN Tuệ Thanh ) 

16/08/1970 

Tiền Giang 

27/04/2015 Chùa Tân Bửu, Long Chánh, 

Gò Công, Tiền Giang 

 Ấp Me, TT. Tân Hiệp, huyện Châu 

Thành   

Tiền 

Giang 

64  Nguyễn Thị Anh Thư 

( TN Tuệ Thảo ) 

06/08/1980 

Vũng Tàu 

02/07/2015 Chùa Tân Bửu, Long Chánh, 

Gò Công, Tiền Giang  

Long Hương, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa –

Vũng Tàu 

// 

65  Nguyễn Thị Thiện 

(  TN Huệ Thiện ) 

24/02/1981 

Tiền Giang 

15/10/2015 Chùa Bửu Long, Nhị Quý, Cai 

Lậy, Tiền Giang 

482, Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

// 

66  Phan Thị Ánh Tuyết 

(  TN  Diệu Linh ) 

22/06/1978 

Vĩnh Long 

19/09/2015 Chùa Huỳnh Long, Cai Lậy, 

Tiền Giang 

Khu phố 3A, Tân Thới  Hiệp, quận 

12, Tp. Hồ Chí Minh 

// 

67  Đới  Thị Loan 

( TN Trung Lộc ) 

10/02/1998 

Thanh Hóa 

10/04/2015 Chùa Linh Thông, Lộc Tấn, 

Lộc Ninh, Bình Phước 

Ấp 5A, Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình 

Phước 

Bình 

Phước 

68  Nguyễn Thị Hồng Vân 

(TN Thọ Pháp) 

18/10/1997 

Dak Lak 

19/6/2009 chùa Mỹ  Cang, Tuy  Phước, 

Bình Định 

P. Khánh Xuân, Tp Buôn Ma 

Thuộc, Dak Lak 

Bình 

Định 

69  Lê Thị Gái 

( TN Phấn Liên ) 

12/05/1970 

Bình Thuận 

09/08/2016 Tịnh xá Ngọc Thuận, Bắc 

Bình, Bình Thuận 

Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình 

Thuận 

Bình 

Thuận 

70  Võ Thị Lâm Tuyền 

( TN Lài Liên ) 

26/06/191 

Dak Lak 

10/07/2015 Tịnh xá Ngọc  Ninh, Đức 

Trọng, Lâm  Đồng. 

59/42 Hùng Vương, phường Tự 

An, Tp. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 

// 

71  Nguyễn Thị Bích Vân 04/02/1991 10/04/2014 Chùa  Hoa  Nghiêm, Măng Tố,  Chùa  Hoa  Nghiêm, Măng Tố,  // 
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( TN  Nguyên Mỹ ) Bình Thuận Tánh Linh, Bình Thuận Tánh Linh, Bình Thuận 

72  Trần Thị  Tý 

( TN Nhật  Ninh ) 

10/10/1984 

Thừa Thiên Huế 

20/11/2013 Chùa Lãnh Thủy, Quảng 

Ngạn, Quảng  Điền, Thừa Thiên Huế 

Tôn 2, Quảng Ngạn, Quảng  Điền, 

Thừa Thiên  Huế 

// 

73  Lưu Thị Kim Chi 

(TN Nhuận An) 

01/12/1989 

Quãng Nam 

01/4/2016 Tịnh thất Huyền Trang, Phước 

Hội, La Gi, Bình Thuận 

Sơn Viên Nông Sơn, Quãng Nam // 

74  Hoàng Thị Gái  

(TN Nhuận Đoan) 

02/02/1965 

Thừa Thiên Huế 

10/10/2016 Tịnh Thất Huyền Trang, La Gi, 

Bình Thuận 

Phước Hội, La Gi, Bình Thuận // 

75  Khưu Thị Kim Hoàng 

( TN Diệu Minh ) 

21/01/1962 

Tp. HCM 

28/07/2014 Chùa Phật Tâm, Phước Hảo, 

Châu Thành, Trà  Vinh 

Chùa Phật Tâm, Phước Hảo, Châu 

Thành, Trà  Vinh 

Trà 

Vinh 

76  Nguyễn Ngọc Hiểu 

( TN Minh  Thủy )  

06/01/1989 

Kiên Giang 

19/06/2015 Chùa Vạn Hòa, Dương Hòa, 

Kiên Lương, Kiên Giang 

Ấp Vĩnh  Thành A, Vĩnh  Hòa  

Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang 

Kiên 

Giang 

77  Lâm Thị  Đẹp 

(TN Liên Đắc )  

27/10/1976 

Trà Vinh 

05/12/2014 Chùa Phước Thành, Kim Hòa, 

Cầu Ngang, Trà Vinh 

Ấp Bà Trầm, Hưng Mỹ, Châu 

Thành, Trà Vinh 

// 

 

78  Trần Thị Cẩm Tú 

(TN. Liên Giang) 

02/06/1982 

Vĩnh Long 

29/12/2014 Chùa Phước Thành, Kim Hòa, 

Cầu Ngang, Trà Vinh  

Khóm 4, phường 5, Tp. Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long 

// 

79  Lê Thị Nhàn 

( TN Chúc Nhã ) 

02/02/1962 

Tp. HCM 

19/02/2012 Chùa Phước Tường, Phong 

Phú, Cầu Kè, Trà Vinh 

Chùa Phước Tường, Phong Phú, 

Cầu Kè, Trà Vinh 

// 

80  Vũ Thị Phượng 

( TN Thắng An ) 

02/03/1992 

Bắc Giang 

27/09/2015 Thiền Viện Sơn Thắng, Long 

Hồ, Vĩnh Long 

Xã Vũ Xá, Lục  Nam, Bắc Giang Vĩnh 

Long 

81  Lục Khánh Dung  

(TN Diệu Nguyên) 

03/9/1991 

Bình Phước 

19/6/2014 chùa Long Vân, KP Long Đức, 

P Tam Phước, TP Bên Hòa, Đồng Nai 

Tổ 1, KP Suối Đá, Phường Tân 

Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước 

// 

82  Lê Thị Thiết 

( TN Trung Duy ) 

09/12/2001 

Sóc Trăng 

31/08/2013 Chùa Phước Hòa, Kế Sách, 

Sóc Trăng 

Chùa Phước Hòa, Kế Sách, Sóc 

Trăng 

Sóc 

Trăng 

83  Đặng Thị Thu  An 

( TN Thiên Vân ) 

08/03/1987 

Vĩnh Long 

15/12/2014 Chùa Thiên Thới,  Thới An 

Hội, Kế Sách, Sóc Trăng 

ấp Saintard, Tân Thạch, Long Phú, 

Sóc Trăng 

// 

84  Lương Thị Thanh Bạch 

( TN Huệ  Nhân ) 

10/12/1967 

Sóc  Trăng 

19/02/2008 Chùa Đại Giác, Phường 9, Tp. 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

An Khánh, Ninh Kiều, Tp. Cần thơ // 

85  Nguyễn Thị Hương 

( TN Liên Đoan ) 

01/12.1996 

Dak Lak 

19/05/2015 Tịnh xá  Ngọc Thành, Tân 

Thành, Buôn Mê Thuột, Dak Lak 

Tân Hòa 2, Eaknuếc,  Krông Păk, 

Dak Lak 

// 

86  Trần Thị Quý  Nghĩa 

( TN Liên Nhân) 

26/02/1997 

Dak Lak 

19/05/2015 Tịnh xá  Ngọc Thành, Tân 

Thành, Buôn Mê Thuột, Dak Lak 

Buôn Niêng 1, EaNuôl, Buôn Đôn, 

Dak Lak 

// 
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87  Nguyễn Thị Trúc My 

( TN Huệ Thông ) 

10/01/1994 

Dak Lak 

19/06/2014 Niệm Phật Đường An Tâm, 

Buôn Hồ, Dak Lak 

Thôn 14, Hòa Khánh, Tp. Buôn Mê 

Thuột, Dak Lak 

// 

88  Huỳnh Thị Kim Sang 

( TN Đức  Hạnh ) 

24/09/1989 

Đồng Nai 

08/02/2014 Chùa Thích Ca,  phường Long 

Hương, tp. Bà Rịa, Bà Rịa –Vũng Tàu 

phường Long Hương, tp. Bà Rịa, 

Bà Rịa –Vũng Tàu 

Vũng 

Tàu 

89  Trương Ngọc Linh 

( TN Trung Nhiên ) 

03/12/1997 

Sóc Trăng 

19/09/2015 Chùa Vĩnh Lạc, Tân Quới 

Trung, Vũng Liêm, Vĩnh Long 

Tân Lâp, Long Phú, Long Phú, Sóc 

Trăng 

//  

(HVPG) 

90  Phan Thị Kim Hồng 

( TN Phước Khánh ) 

09/02/1996 

Bình Định 

17/05/2015 Chùa Khánh Long, Ninh Hà, 

Ninh Hòa, Khánh Hòa 

Mỹ Cang, Phước Sơn, Tuy Phước, 

Bình Định 

Khánh 

Hòa 

91  Nguyễn Thị Thương 

( TN Liên Hiệp) 

24/08/1995 

Quảng Nam 

19/02/2015 TX Ngọc Cơ , Phường Bình 

Châu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

Xã Tiên Hà, Huyện Tiên Phước, 

Quảng Nam 

Đà 

Nẵng 

92  Lê Thị Hồng 

( TN Huệ Luật) 

17/09/1997 

Quảng Trị 

19/07/2012 chùa Phục Đán, Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng 

Hải  Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị // 

93  Đặng Thị Trà Trang 

( TN Diệu Nghiêm) 

22/09/1995 

TP Đà Nẵng 

25/04/2015 Chùa Bàu Sen, Phường Hòa 

Thọ Đông,  Quận Cẩm Lệ, Đà  Nẵng 

Phường Hòa Thọ Đông,  Quận 

Cẩm Lệ, Đà  Nẵng 

// 

94  Nguyễn Thị Tuyết Nhi 

( TN Bảo Hải) 

27/06/2017 

TP Đà Nẵng 

19/06/2014 Chùa Phổ Hiền, Phường Khuê 

Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng // 

95  Lê Thị Thu Hương 

( TN Minh Thanh) 

16/02/1997 

TP Huế 

16/05/2015 Chùa Phổ Hiền, Phường Khuê 

Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Hương Sơn, TP Huế // 

96  Nguyễn Thị Diễm Hương 

( TN Huệ Tấn) 

05/11/1988 

Khánh Hòa 

19/09/2015 Chùa Phước Huệ, Hòa Sơn, 

Hòa Vang, TP Đà Nẵng 

Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng // 

97  Trương Thị Thu Thảo 

( TN Bảo Ngân) 

06/03/1989 

Bình Phước 

19/09/2015 Chùa Phước Huệ, Hòa Sơn, 

Hòa Vang, TP Đà Nẵng 

Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng // 

98  Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

( TN Minh Từ) 

08/09/1999 

TP Hồ Chí Minh 

08/05/2015 Chùa Phổ Hiền, Khuê Trung, 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP Hồ 

Chí Minh 

// 

99  Trần Thị Ái Thương 

( TN Bảo Thường) 

30/07/2001 

Đồng Nai 

19/02/2010 Chùa Phổ Hiền, Khuê Trung, 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Xuân Trung, Long Khánh, Đồng 

Nai 

// 

100  Đỗ Thị Như Yến 

( TN Minh Diệu) 

08/04/1973 

TP Hồ Chí Minh 

10/02/2013 Chùa Phổ Hiền, Khuê Trung, 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng // 

101  Kỳ Thị Thủy Tiên 

( TN Huệ Giới) 

25/06/1997 

Thừa Thiên Huế 

15/04/2012 Chùa Phục Đán, Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng 

Thôn Lại Ân, Phú Mậu, TP Huế // 

102  Lê Thị Phượng 02/10/1995 02/04/2015 Chùa Hà Vy, Đại Hồng, Đại Hương Tòa, Hương Trà, Thừa Quảng 
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( TN Chơn Hòa) Thừa Thiên Huế Lộc, Quảng Nam Thiên Huế Nam 

103  Hồng Liên Hoa 

(TN Diệu Hạnh) 

27/3/2000 

Bạc Liêu 

15/01/2013 chùa Vạn Phước, Rạch Chèo, 

Phú Tân, Cà Mau 

Thị trấn Cái Đồi Vàm, Phú Tân, Cà 

Mau 

Cà Mau 
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TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

01  Nguyễn Thị  Chẳng 

( TN Diệu Ánh) 

01/01/1956 

Bến Tre 

10/10/2018 ,Tu Viện Nguyên Chiếu, Mỏ 

Cày Nam, Bến Tre 

 ấp Tân Hòa A, xã Minh đức, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

TCK4 

02 V Nguyễn Thị Ngọc Hà  

( TN Hạnh Ân) 

01/8/1965 

Bến Tre 

15/4/2017 chùa Phước Lâm, Giồng Trôm 

Bến Tre 

Phú Khương, Tp. Bến Tre,  Bến 

Tre 

// 

03  Giao Thị Tuyết Nhung 

( TN Diệu Thành) 

10/01/1996 

Bến Tre 

16/6/2017 chùa Phước Duyên, Mỹ Hưng, 

Thạnh Phú, Bến Tre 

chùa Phước Duyên,  Mỹ Hưng, 

Thạnh Phú, Bến Tre 

// 

04  Nguyễn Thị Thu Huyền 

( TN Thiên Thuận) 

16/2/1991 

Hà Tĩnh 

19/9/2015 chùa Khánh Đức , Giồng Trôm, 

Bến Tre 

chùa Khánh Đức , Giồng Trôm, 

Bến Tre 

// 

05  Võ Thị Mộng Tuyền 

(TN An Vĩnh) 

20/5/1989 

Bến Tre 

20/5/2017 TV Trúc Lâm Trí Đức, An 

Phước, Long Thành, Đồng Nai 

Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre // 

06  Ngô Thị Sang 

(TN Diệu Quý) 

05/7/1964 

Đồng Nai 

13/01/2019 chùa Dược Sư,  P11, Q Bình 

Thạnh, TP. HCM 

17/18 KP Bình Phú, p Bình 

Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 

Tp.  Bến 

Tre 

07  Lê Thị Hà 

(TN Diệu Nhàn) 

25/11/1986 

Thanh Hóa 

08/4/2018 chùa Mỹ Thành, Mỹ Nhơn, Ba 

Tri, Bến Tre 

ấp Quới Nhơn, Mỹ Nhơn. Ba Tri, 

Bến Tre 

Ba Tri 

08  Dương Thị  Ngọc Thảo 

( TN Đồng Hạnh ) 

17/04/1998 

Quảng  Ngãi 

19/09/2017 chùa  Hội Tôn, Quới Sơn, 

Châu Thành, Bến Tre 

Nghĩa  Hòa, Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi 

Châu 

Thành 

09  Nguyễn Thị Cam 22/01/1961 19/9/2016 chùa Quan Âm, Càn Long, Trà Trà Cuôn, Kim Hòa, Cầu Ngang, // 
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(TN Diệu Đức) Vĩnh Long Vinh Trà Vinh 

10  Nguyễn Thị Thu Thảo 

( TN Long Thuận ) 

10/07/1986 

Bến Tre 

05/04/2018 chùa  Tân Long, Tân Thạch, 

Châu Thành, Bến Tre 

260A, An Thạnh, An Khánh, 

Châu Thành, Bến Tre 

// 

11  Hồ Thúy Vy 

(TN. Tường Nghiêm) 

10/6/2003 

TP. HCM 

10/5/2017, chùa Tường Quang, Q 12, TP. 

HCM 

Tân An, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, 

Vĩnh Long 

// 

12  Huỳnh Thị Triều My 

(TN. Tường Ân) 

27/10/1995 

Long An 

15/8/2919, chùa Tường Quang, Q 12, TP. 

HCM 

Vĩnh Thành, Tân Hưng, Long An // 

13  Trần Thị Dung 

(TN. Tường Chơn) 

01/6/1986 

Đà Nẵng 

15/8/2019, chùa Tường Quang, Q 12, TP. 

HCM 

Tổ 47, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

// 

14  Phạm Thị Lý 

(TN. Tường Thiện) 

10/4/1975 

Hải Phòng 

10/5/2017, chùa Tường Quang, Q 12, TP. 

HCM 

37/5, Ấp Bắc, P 10, TP. Mỹ Tho, 

Tiền Giang 

// 

15  Lê Thị Ngọc Nhi 

(TN Nhuận Hạnh) 

11/10/1983 

Bến Tre 

15/02/2019 chùa Linh Sơn, Hưng Khánh 

Trung B, Chợ Lách, Bến Tre 

Thanh Tịnh, Tân Thiềng, Chợ 

Lách, Bến Tre 

Chợ 

Lách 

16  Trương Thị Huỳnh Nga 

(TN Thiên Thảo) 

08/06/1990 

Tiền Giang 

24/01/2018 Chùa Khánh Đức, Giồng 

Trôm, Bến Tre 

Long Bình, Gò Công Tây, Tiền 

Giang 

Giồng 

Trôm 

17 T Tô Thanh Trúc 

(TN Thiên Thanh) 

10/06/1978 

Bến Tre 

24/01/2018 Chùa Khánh Đức, Giồng 

Trôm, Bến Tre 

TT Giồng Trôm, Huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

// 

18  Lê Thị Hưởng 

(TN Nguyên Như) 

01/01/1967 

Tiền Giang 

14/5/2018 chùa Phước Tường, Gò Công 

Đông Tiền Giang 

Gia Thuận, Gò Công Đông, Tiền 

Giang 

// 

19  Võ Thị Kim Tuyền 

(TN Diệu Thuận) 

06/6/1991 

Bến Tre 

19/01/2019 chùa Giác Thanh, Q5, TP. 

HCM 

Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre  Thạnh 

Phú 

20  Ngô Thị Thảo 

( TN Huệ  Khai ) 

22/04/2003 

Đắk Lắk 

02/10/2017,  NPĐ An Tâm, p. Đoàn Kết, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

NPĐ An Tâm, p Đoàn Kết, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Đắk Lắk 

21  Nguyễn Thị Diễm 

( TN Huệ Trí ) 

06/02/1991 

Đắk Lắk 

14/11/2017, NPĐ, An Tâm, phường Đoàn 

Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

NPĐ, An Tâm, phường Đoàn Kết, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

// 

22 N Nguyễn Thị Nhật Phương 

( TN Huệ Tâm ) 

05/11/1994 

Quảng Nam 

12/12/1994, Niệm Phật đường, An Tâm, p 

Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 

 Phường  Đoàn Kết, thị xã Buôn 

Hồ, Đắk Lắk 

// 

23  Trần Ngọc Nhị 

( TN Tịnh Nghiêm ) 

25/09/1976 

Bạc Liêu 

22/05/2016, Tịnh xá Bửu An, huyện Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu 

Chùa Giác Hòa, ấp Xóm Lớn, xã 

Châu Thới,  Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 

// 

24  Tăng Thị Vách 

( TN Diệu Trí ) 

01/01/1967 

Bạc Liêu 

15/10/2017, Chùa Giác Hòa, xã Châu Thới, 

huyện Vĩnh Lợi,  Bạc Liêu 

Chùa Giác Hòa, ấp Xóm Lớn, xã 

Châu Thới,  Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 

// 
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25  Trần Thị Như Tâm 

( TN Liên Chân ) 

02/02/1998 

Đắk Lắk 

15/04/2010 Tịnh xá Ngọc Chánh,  TT. 

EADRĂNG, EAH’LEO, Đắk Lắk 

TT. EADRĂNG, EAH’LEO, 

Đắk Lắk 

// 

26  Nguyễn Thị Thu 

( TN Vạn Thảo ) 

05/09/2001 

Nghệ  An 

05/09/2018 Chùa Bửu Lâm, Tân An, Buôn 

Ma Thuột, Dak Lak 

Chùa Bửu Lâm, Tân An, Buôn 

Ma Thuột, Dak Lak 

// 

27  Trần Huỳnh Như 

( TN Huyền Trang ) 

20/07/1999 

Bạc Liêu 

14/06/2017, Chùa Hưng Phước, huyện 

Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

Chùa Bạch Liên, phường 1, thành 

phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

Bạc Liêu 

28  Nguyễn Việt Thùy 

(TN Bửu Mỹ) 

09/12/2002 

Bạc Liêu 

10/02/2014 chùa Bửu Lâm, Hồng Dân, 

Bạc Liêu 

Xẻo Dừng, Ninh Thạnh Lợi, Hồng 

Dân, Bạc Liêu 

// 

 

29  Trần Thị Tiến Thanh 

( TN Tuệ Thanh ) 

19/09/2000 

Bạc Liêu 

19/09/2018, Chùa Đại Giác, phường 2, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Chùa Đại Giác, phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Sóc 

Trăng 

30  Đỗ Thị Thu Thảo 

( TN Diệu Hiếu ) 

11/08/1984 

Sóc Trăng 

04/01/2018, Chùa Vạn Phước, 48 Trương 

Công Định, K.6,  P 2, Tp. Sóc Trăng 

Chùa Đại Giác, phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

// 

 

31  Nguyễn Thị Chi 

( TN Đạo Tuyết ) 

15/05/1971 

An Giang 

07/11/2017, Chùa Kim Liên, Quận 4, TP. 

HCM 

Chùa Đại Giác, phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

// 

32  Nguyễn Ánh Tuyết 

( TN Thiên Hiếu ) 

26/04/1998 

Sóc Trăng 

15/08/2016, Chùa Thiên Thới, xã  Thới An 

Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

68B Chông Chác, phường 5, Tp. 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

// 

 

33  Nguyễn Thị Thanh  Tiền 

(TN. Vạn Tấn) 

10/3/1990 

Phú Yên 

15/7/2017, Chùa Khánh Sơn, TX An 

Nhơn. Tỉnh  Bình Định 

Chùa Khánh Sơn, TX An Nhơn. 

Tỉnh  Bình Định 

Bình 

Định 

34  Lê  Bá  Thị  Hồng  Ánh  

( TN Đức  Hân ) 

10/10/2000 

Quảng Trị 

12/05/2019 Chùa Phước Hòa, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Bích La  Đông, Triệu Thành, Triệu 

Phong, Quảng Trị 

// 

35  Nguyễn Thanh Hà 

( TN Nhuận Sa ) 

02/01/1997 

Bình Định 

19/09/2017, Chùa Long Thạnh, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chùa Long Thạnh, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

// 

36  Nguyễn Thị Lệ  Mai 

(TN. Đức Thường) 

18/02/1976 

TP.HCM 

19/10/2016, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

TP 

HCM 

37  Lương Thị  Nguyệt Thoa 

(TN. Đức Minh) 

07/4/1989 

Quảng Ngãi 

15/12/2016, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Quan Âm Tu Viện, Phường 2,    

Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

// 

38  Võ Thị Bích Lụa 

(TN. Đức Quang) 

26/02/1990 

Bình Định 

19/10/2016, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

// 

39  Lê Nguyễn An Thy 

(TN. Đức Tường) 

01/01/1999 

TP.HCM 

04/04/2018, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

// 

40  Nguyễn Quỳnh Thụy Cao 25/02/1988 22/7/2016, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. // 
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(TN. Đức Thiện) Kon Tum Q. Phú Nhuận, TP. HCM Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

41  Đỗ Ngọc Kim Trang 

(TN. Đức Thông) 

18/02/1998 

TP.HCM 

19/10 /2016, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

// 

42  Nguyễn Thị Anh 

( TN. Đức  Thuận) 

20/5/1998 

Thái Bình 

19/10/2016, Quan Âm Tu Viện, Phường 2, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 

Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

// 

43  Nguyễn Thị Minh Thảo 

(TN Trung Hiếu) 

12/9/1985 

Ninh Thuận 

08/8/2016 chùa Đông Nhạc, Đông Hải, PR 

TC, Ninh Thuận 

Thành Sơn, Xuân Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận 

// 

 

44  Lê Thị Cẩm Tú 

( TN Trung Thường ) 

01/11/2003 

TP.HCM 

15/12/2018 Chùa Từ Hạnh, An Lạc, Bình 

Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Phú Trung, An Phú, Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

// 

 

45  Phan Thị Mỹ  Hạnh 

( TN Nhuận Đức ) 

12/07/1999 

Gia Lai 

08/12/2014 Chùa Khánh Sơn, Cát Thành, 

Phú Cát, Bình Định 

Tú An, Tx. An Khê, Gia Lai // 

46  Bùi  Thanh Phương 

( TN Diệu Tịnh )  

01/09/1970 

TP.HCM 

19/08/2017 Chùa  Phổ Đức, Tp Mỹ Tho, 

Tiền Giang 

93/8, Kp 4, Tân Thuận Tây, quận 

7, Tp. Hồ Chí Minh 

Vũng 

Tàu 

47 v Nguyễn Thị Lệ 

(TN Hạnh Nghĩa) 

19/10/1965 

Tiền Giang 

19/09/2015 chùa Hội Phước, Cai Lậy, Tiền 

Giang 

Chùa Phước Hội , xã Mỹ Thành 

Nam, Cai Lậy, Tiền Giang 

Tiền 

Giang 

48  Lê Thị Kim Duyên 

( TN Diệu Nhân ) 

22/07/1997 

Sóc Trăng 

07/01/2017 Chùa Kim  Liên, quận 4, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang // 

49  Trương Thị Ngọc Thức 

( TN Diệu Chuẩn ) 

25/06/1964 

Tiền Giang 

19/08/2017 Chùa Phổ Đức, phường 5, Tp. 

Mỹ  Tho, Tiền Giang 

Thạnh Nhứt, Gò Công Tây, Tiền 

Giang 

// 

50  Trần Thị Vĩnh Thúy 

(TN Diệu Thảo) 

06/12/1978 

TP. HCM 

08/4/2017 chùa Thiên Phước, Mỹ An, Mỹ 

Phong, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 

69/5 đường 138, P Tân Phú, Q9, 

TP. HCM 

// 

51  Nguyễn Thị Mỹ  Kiều 

( TN Diệu Thành ) 

12/06/1984 

Tiền Giang 

10/08/2017,  Chùa Sắc Tứ Linh Thứu, xã 

Thạnh Phú,  Châu Thành, Tiền Giang 

HVPGVN cơ sở 2,  Lê Minh 

Xuân,  Bình Chánh, TP. HCM 

// 

52  Ngô Thị Diễm 

( TN. Thánh Liên) 

20/5/1999 

Lâm Đồng 

01/09/2016 Chùa Quan Âm, xã Tam Bố, 

huyện Di Linh, Lâm Đồng. 

Chùa Quan Âm, xã tam Bố, huyện 

Di Linh, Lâm Đồng. 

Lâm 

Đồng 

53  Nguyễn Thị Thanh Loan 

( TN Hạnh Nhiên ) 

30/06/1987 

Bình Dương 

19/02/2017, Chùa Pháp Hoa, Sào Nam, 

P.11, Nam Hồ, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Chùa Pháp Hoa, Sào Nam, P.11, 

Nam Hồ, TP. Đà Lạt,  Lâm Đồng 

// 

54  Nguyễn Thị Miền 

( TN Mãn Đức ) 

12/06/1990 

Bắc Giang 

17/07/2016, Chùa Linh Phong,, p 10, TP. 

Đà Lạt, Lâm Đồng 

 72C Hoàng Hoa Thám, phường 

10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

// 

55 N Triệu Tuyết Lập 

( TN Vạn Giới ) 

30/05/2002 

Lâm Đồng 

15/04/2010, Chùa Bảo Quang, phường Lộc 

Sơn, TP. Bảo Lộc,  Lâm Đồng 

Chùa Bảo Quang, 113/ 16/ 5 Trần 

Hưng Đạo, phường Lộc Sơn, TP. 

// 

 



  

 30 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

56  Lục Yến Lệ 

(TN Chân Hoa) 

10/10/1975 

Cao Bằng 

24/3/2018 chùa Kim Liên, Ninh Gia, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

Thôn Tân Hiệp, Tân Hội, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

// 

57  Võ Thị Hà 

( TN Tịnh Hạnh ) 

06/08/1968 

Quảng Nam 

19/02/2015 Chùa Quang Minh, Đam 

Rông, Lâm Đồng 

06, Phùng Chí Kiên, Thống Nhất, 

Buôn Ma Thuột, Dak Lak 

// 

58  Trần Thị Thu Thảo 

( TN Chân Mỹ ) 

8/7/2001 

An Giang 

24/03/2018 Chùa Kim Liên, Ninh Gia, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

Hòa Phú III, An Châu, Châu 

Thành, An Giang 

// 

59  Huỳnh Thị Bích Hạnh 

( TN Bình An ) 

10/09/1980 

Đà Nẵng 

15/02/2015 Chùa Sư  Nữ, Linh Phong, Đà  

Lạt 

Kp 7, Phước Mỹ, Phan Rang, 

Ninh Thuận 

// 

60  Phạm Thị Cẩm Hồng 

( TN Vạn Ân ) 

23/07/1989 

Long  An 

19/09/2011 Chùa Linh Bảo, Tp. Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

Ấp 4, Tân Phước Tây, Tân Trụ,  

Long An 

// 

61  Nguyễn Thị Bé  Ba 

( TN Bổn Thảo ) 

15/03/1989 

Đồng Tháp 

15/09/2017, Chùa Thiên Đức, KP.Gia 

Huỳnh, TX Trảng Bàng, Tây Ninh 

Chùa Thiên Đức, KP.Gia Huỳnh, 

TX Trảng Bàng, Tây Ninh 

Tây Ninh 

 

62  Võ Thị Mỏng 

( TN Bổn Trí ) 

24/03/1980 

Tây Ninh 

31/03/2018 Chùa Thiên Đức , Trảng Bàng, 

Tây  Ninh 

Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh // 

63  Trần Thị  Thủy  Tiên 

( TN Liên Thịnh ) 

20/03/1996 

Đồng Nai 

11/11/2019 Tịnh xá Ngọc  Đức, Thạnh 

Đức, Gò Dầu, Tây  Ninh 

Khu phố 5, TT. Trảng Bom, Đồng 

Nai 

// 

64  Trương Thị Ngọc Nhung 

( TN Liên Thuần ) 

15/12/1988 

Sông Bé 

11/11/2019 Tịnh xá Ngọc  Đức, Gò Dầu, 

Tây  Ninh 

Tổ 3, TT Kon Dỡn, Mang Yang, 

Gia Lai 

// 

65  Nguyễn Thị Cẩm Vân 

( TN Bổn Bi ) 

1984 

Long An 

01/10/2017  Chùa Thiên Đức,Trảng Bàng, 

Tây Ninh 

Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long 

An 

// 

66  Lê Thị Vân Hương 

(TN Viên Trí ) 

20/01/2001 

Trà Vinh 

20/01/2017 Chùa Pháp Vân, Nhơn Trạch, 

Đồng  Nai  

Vĩnh Khánh, Long Khánh, Duyên 

Hải, Trà Vinh 

Trà Vinh 

67  Lê Thị Thanh Trang 

( TN Thức Hạnh ) 

24/04/1976 

Tp. Hồ Chí Minh 

29/10/2016 Chùa Thiền Nguyên Bảo Ấn 

Tự, Long Thành, Đồng Nai 

Khóm 2, Thị trấn Càng Long, 

huyện Càng Long, Trà Vinh 

// 

68  Đặng Thị Ngọc Ánh 

( TN Chúc Hiển ) 

26/07/1996 

Thừa Thiên Huế 

25/07/2017  Chùa Tịnh Đức, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Chùa Tịnh Đức, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

Khánh 

Hòa 

69  Trương Thị Lý 

( TN Phước Đạt ) 

21/11/1977 

Khánh Hòa 

11/06/2018 Chùa Khánh Long, Ninh Hà, 

Ninh Hòa, Khánh Hòa 

Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa Bình 

Định 

70  Lưu Thị Ngọc Tuyền  

( TN Liên Tánh ) 

27/04/1979 

Long An 

15/10/2017 Tịnh Xá Ngọc An,  Mang Thít, 

Vĩnh Long 

Ấp 4, Vĩnh Công, Châu Thành, 

Long An 

Vĩnh 

Long 
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71  Lê Thị Minh Thư 

( TN Huệ  Đức ) 

20/09/1990 

An Giang 

15/05/2017 Chùa Hội  Đức, Trường An, 

Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Chùa Hội  Đức, Trường An, Tp 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

// 

 

72  Lê Thị Út 

(TN Liên Tâm) 

09/02/1990 

Trà Vinh 

19/3/2017 TX Ngọc Thường, Phường 5, 

Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long 

ấp Trà Uông, Sơn Lộc, Châu 

Thành, Trà Vinh 

// 

73  Trần Thị Mỹ Huyền  

( TN Hòa  Hải ) 

26/03/1999 

Sóc Trăng 

08/07/2015 Chùa Hổ Phù, Giá  Rai, Bạc 

Liêu 

Trường Khánh, Long  Phú, Sóc 

Trăng 

// 

74  Phan Thị Dung 

( TN Nhuận Đạt ) 

02/12/2017 

Nghệ An 

10/01/2017 Chùa Thượng Vĩnh, Quế Xuân 

2, Quế Sơn, Quảng  Nam 

Đồng  Thành, Yên Thành, Nghệ 

An 

Quảng 

 Nam 

75  Lương Thùy  Trâm 

( TN Chúc  Kim ) 

17/09/2004 

Quảng Nam 

31/05/2016 Chùa Hương Xuân, Hương 

Nam, Quế Sơn, Quảng Nam 

Chùa Hương Xuân, Hương Nam, 

Quế Sơn, Quảng Nam 

// 

76  Phạm Thị Mỹ Hạnh 

( TN Liên Kiến) 

10/07/1999 

Quảng Nam 

07/10/2011 TX Ngọc Kỳ, TP Tam 

Kỳ,Quảng Nam 

Bình Nam, Thăng Bình, Quảng 

Nam  

// 

77  Lý Ánh Hồng 

( TN Liên Tịnh ) 

08/07/1963  

Tây Ninh 

19/06/2018 Chùa Hải Đức, Sông Xoài, Phú 

Mỹ, BR-VT 

236 Trường Chinh, phường 13, 

quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí  Minh 

Đồng 

Tháp 

78  Nguyễn Thị Dương 

( TN Hạnh An ) 

25/02/2000 

Bình Phước 

08/07/2015 Chùa An Hòa, phường An 

Hòa, Thừa Thiên Huế 

Phường Hương Xuân, Tx. Hương 

Trà, Thừa Thiên Huế  

Bình 

Phước 

79  Nguyễn Kim Liên 

( TN Như  Huệ  ) 

06/01/1996 

Bình Phước 

15/10/2017 Chùa Thanh Tiến, Tiến Thành, 

Đồng Xoài, Bình Phước 

Chùa Thanh Tiến, Tiến Thành, 

Đồng Xoài, Bình Phước 

// 

80  Lê  Thị  Thúy 

( TN Diệu Thuận ) 

28/03/1989 

Thanh Hóa 

29/11/2018 Chùa Thanh Quang, Tân Khai, 

Hớn Quản, Bình Phước 

Xa Trạch II, Phước An, Hớn 

Quản, Bình Phước  

// 
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DANH SÁCH GIỚI TỬ THỌ GIỚI  SADI NI  NĂM 2022 

 

TT Họ tên – Pháp danh Năm và nơi sinh Năm và nơi xuất gia Thường trú Ghi chú 

01  Lê Thị Thanh Huyền 

(TN Huệ Dung) 

27/6/2000 

Bến Tre 

12/5/2021 chùa Tiên Đài, Tiên Thủy, Châu 

Thành, Bến Tre 

Khánh Hội Tây, Tiên Thủy, Châu 

Thành, Bến Tre 

TC K4 

02  Nguyễn Thị Thùy Linh 

(TN Diệu Nguyện) 

25/9/1974 

Tiền Giang 

31/5/2021 chùa Phước Thành, Phước Thạnh, 

Châu Thành, Bến Tre 

Bình Tân, Gò Công Tây, Tiềng 

Giang 

// 

03  Nguyễn Thị Thanh Hoa 

(TN Diệu Hoa) 

29/9/1997 

Bến Tre 

19/01/2021 chùa Phước Linh, Thạnh Phú 

Đông, Giồng Trôm, Bến Tre 

ấp Thừa Trung, Thừa Đức, Bình 

Đại, Bến Tre 

// 

04  Mai Thị Yến Nhi 

(TN Diệu Lộc) 

13/3/1994 

Đồng Tháp 

19/10/2020 chùa Bạch Vân, P6, tp Bến Tre, 

Bến Tre 

Tịnh Hưng, Tịnh Thới, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

Tp.  Bến 

Tre 

05  Nguyễn Thị Nhàn 

(TN Thiên Trí) 

08/11/2003 

Sóc Trăng 

06/12/2019 chùa Vinh Lâm, xã Vang Quới 

Đông, Bình Đại, Bến Tre 

Trẻ mồ côi chùa Năng Nhơn, 58, 

QL1, P7, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng 

Bình Đại 

06  Lương Thị Bích Trâm 

(TN Diệu Huệ) 

29/6/1972 

TP. HCM 

25/6/2021 chùa Phú Thọ, Phú Thuận, Bình 

Đại, Bến Tre 

139A Bùi Đình Túy, Tổ 40, P24, 

Bình Thạnh, TP. HCM 

// 

07  Lê Ngọc Yến 

(TN Thiên Minh) 

29/10/2003 

Sóc Trăng 

06/12/2019 chùa Vinh Lâm, xã Vang Quới 

Đông, Bình Đại, Bến Tre 

Trẻ mồ côi chùa Năng Nhơn, 58, 

QL1, P7, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng 

// 

08  Lâm Thị Ngân 

(TN Thiên Tuệ) 

29/8/2003 

Sóc Trăng 

06/12/2019 chùa Viuh Lâm, xã  Vang Quới 

Đông, Bình Đại, Bến Tre 

Trẻ mồ côi chùa Năng Nhơn, 58, 

QL1, P7, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng 

// 
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09  Ngô Thị Chân Chân 

(TN Tâm Như) 

28/6/1999 

B. Rịa-V. Tàu 

15/8/2020 chùa Hương Quang, Tân Đông, Gò 

Công Đông, Tiền Giang 

Tổ 70, thôn Quảng Long, Kim 

Long, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu 

// 

10  Lê Ngọc Ngân 

( TN Huệ  Hiền ) 

19/09/2005 

Bến Tre 

08/12/2019 Chùa Từ  Huệ, Tam Phước, Châu 

Thành, Bến Tre 

Chùa Từ  Huệ, Thạnh  Hựu, Tam 

Phước, Châu Thành, Bến Tre 

Châu 

Thành 

11  Phạm Thị Thu Cúc 

( TN Diệu Nguyên ) 

22/11/2000 

Tiền Giang 

31/05/2021 Chùa Phước Thành, Phước 

Thạnh, Châu Thành, Bến Tre 

Thọ Khương, Bình Phú, Gò Công 

Tây, Tiền Giang 

// 

12  Lý Thị Bê 

(TN Hữu Đạo) 

04/7/1959 

Thừa Thiên Huế 

20/5/2020 chùa Kim Long, xã Kim Long, 

huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 

99 đường 52, KP2, P An Phú, Q2, 

TP. HCM 

// 

 

13  Võ Thị Đông 

(TN Huệ Tánh) 

26/021992 

Đà Nẵng 

19/5/2019 chùa Linh Nguyên, Đức Hòa Hạ, 

Đức Hòa, Long An 

Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng Chợ 

Lách 

14  Nguyễn Thị Phương Linh 

(TN Huệ Quang) 

19/6/1979 

Bến Tre 

19/5/2019 chùa Linh Nguyên, Đức Hòa, Đức 

Huệ, Long An 

Phước Hòa, Phước Thạnh, Mỹ Tho, 

Tiền Giang 

// 

15  Phạm Thị Hồng Phượng 

(TN Thiên Trang) 

01/01/1981 

Long An 

11/08/2020 Chùa Khánh Đức, Giồng Trôm, 

Bến Tre 

Long Trì, Châu Thành, Long  An Giồng 

Trôm 

16  Nguyễn Ngọc Trầm 

(TN Huệ Khiết) 

30/12/1970 

TP. HCM 

05/7/2020 chàu Phước Thịnh, Phước Mỹ 

Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

Ấp Phước Lý, Phước Mỹ Trung, 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

Mỏ Cày 

Bắc 

17  Nguyễn Thị Na 

(TN Thuần Hiếu) 

26/9/2007 

Huế 

24/10/2019 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Phong Xuân, Phong Điền, TT Huế Đà Nẵng 

18  Đặng Thị Lan Anh 

(TN Lương Như) 

24/5/2006 

Đăk Lăk 

24/10/2019 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Thôn 1, Easol, Eahleo, Đăk Lăk // 

19  Lê Thị Kim Huyền 

(TN Thuần Lương) 

01/4/2005 

Đăk Lăk 

24/10/2019 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Thôn 1, Easol, Eahleo, Đăk Lăk // 

20  Hồ Thị Kiều Anh 

(TN Lương Chơn) 

01/01/2006 

Đăk Lăk 

24/10/2019 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Thôn 2, Easol, Eahleo, Đăk Lăk // 

21  Tăng Thị Anh Thư 

(TN Thuần Điểm) 

21/5/2007 

Quãng Nam 

20/3/2017 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Thôn Hà Tây 2, Điện Hòa , Điện 

Bàn, Quãng Nam 

// 

22  Lê Thị Thùy Trang 

(TN Lương Hạnh) 

02/11/2006 

Đăk Lăk 

24/10/2019 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Easol, Eahleo, Đăk Lăk // 

23  Lê Thị Kim Huệ 

(TN Thuần Mạch) 

10/4/2007 

Thừa Thiên Huế 

19/3/2018 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Vinh Ngạn, Phong Xuân, Phong 

Điền, Thừ Thiên Huế 

// 

24  Hoàng Trương Hoài Thu 28/8/2006 14/10/2015 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Thôn Trung Nghĩa, Hòa Ninh, Hòa // 
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(TN Thuần Thụy) Đà Nẵng Vang, Đà Nẵng 

25  Võ Thị Diễm Trinh 

(TN Thuần Huệ) 

13/9/2006 

Đăk Lăk 

24/10/2019 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Easol, Eahleo, Đăk Lăk // 

26  Trần Thị Thu Hà 

(TN Thuần Nghiêm) 

03/12/2004 

Đăk Lăk 

24/10/2019 chùa Bảo Tịnh, TP Đà Nẵng Easol, Eahleo, Đăk Lăk // 

27  Mai Thị Thùy Trang 

( TN Thánh Bình) 

02/08/2000 

Thừa Thiên Huế 

12/02/2020 Chùa Hòa Phước, Xã Hòa Phước, 

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 

TT. Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên 

Huế 

// 

28  Ngô Thị Ngọc Trâm 

( TN Diệu Niệm) 

09/09/1999 

Đà Nẵng 

27/06/2019  chùa Bàu Sen, Phường Hòa Thọ 

Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Hòa Đông Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng // 

 

29  Đào Hồng Quyên 

(TN Đức Nhiên) 

05/9/1991 

Hà Nội 

12/12/2019 Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, HCM 

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội TP. 

HCM 

30  Nguyễn Phương Thảo 

(TN Đức Chơn) 

18/7/1985 

Hà Nội 

12/12/2019 Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, HCM 

Tổ 28, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội // 

31  Nguyễn Thị Xanh 

(TN Đức Nguyệt) 

26/4/1990 

Quãng Ngãi 

10/08/2019 Quan Âm Tu Viện, Phường 2, Q. 

Phú Nhuận, HCM 

Phổ Khánh, Đức Phổ, Quãng Ngãi // 

32  Lê Thị Mộng 

(TN Diệu Huệ) 

01/01/1986 

Sóc Trăng 

18/02/2019 chùa Lăng Ca, Khóm 2, P5, Tp 

Sóc Trăng, Sóc Trăng 

Xã Thạnh Trị, Thạnh Trị, Sóc Trăng // 

33  Âu Phùng 

(TN Hợp Duyên) 

02/5/1965 

TP. HCM 

20/3/2017 chùa Phổ Đà, Trần Quý Cáp, Bình 

Thạnh, TP. HCM 

327/13A đường Nơ Trang Long, P 

13, Q Bình Thạnh, TP. HCM 

// 

34  Lê Thị Bích Châu 

(TN Nhuận Ngọc) 

09/09/1986 

TP. HCM 

19/09/2019 Tịnh thất Phước Thạnh, Long 

Khê, Cần Đước, Long An 

67/11 Trần Văn Cẩn, Tân Thới Hòa, 

Tân Phú, TP. HCM 

// 

35  Nguyễn Thị Mai Thảo 

( TN Lệ Tường ) 

17/01/1968 

Nha Trang 

25/01/2021 Chùa Thiền Đức, phường 12, 

quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 

Đông Thới, Tam Thôn, Hóc Môn, 

Tp. Hồ Chí Minh 

// 

36  Trần Thị Thắm  

( TN Huyền Thông ) 

11/12/1999 

Bạc Liêu 

21/02/2021 Chùa Hưng Phước, Hưng Phú, 

Phước Long, Bạc Liêu 

Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc 

Liêu 

// 

37  Phạm Thị Ngọc Thủy 

(TN Chúc Như) 

11/8/1977 

Khánh Hòa 

30/01/2020 chùa Phước Hòa, Trảng Bàng, 

Tây Ninh 

An Phú, An Hòa, Trảng Bàng, Tây 

Ninh 

Tây 

Ninh 

38  Nguyễn Thị Thắm 

(TN Liên Thắng) 

30/6/1990 

Bình Thuận 

25/02/2020 TX. Ngọc Đức, Thạnh Đức, Gò 

Dầu, Tây Ninh 

Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận // 

39  Lê Kim Quyên 

(TN Liên Nghiêm) 

10/8/1976 

Tây Ninh 

15/9/2020 TX. Ngọc Thuận, Tây Ninh Binh Trung, Bình Minh, TP Tây 

Ninh, Tây Ninh 

// 
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40  Đặng Thị Minh Hiếu 

(TN Liên Hiếu) 

14/4/1974 

Tây Ninh 

14/8/2020 TX Ngọc Thuận, Tây Ninh Cẩm Thắng, Cẩm Giang, Gò Dầu, 

Tây Ninh’ 

// 

41  Thân Thị Liễu 

( TN Tuệ Chiếu ) 

06/02/1965 

Phú Yên 

19/06/2020 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Ninh Gia,  Đức Trọng,  Lâm Đồng Đồng 

Tháp 

42  Dương Thị  Ngọc 

( TN Tuệ Tâm ) 

19/02/1963 

Nha Trang 

28/09/2020 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

279 ấp Phú Chiến, Phú Hưng, Tp. 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

// 

43  Ngyễn Thị Đông 

( TN Tuệ Hiền ) 

30/04/1960 

Hưng Yên 

06/04/2021 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Xuân Khanh, Sơn Tây,  Hà Nội // 

44  Trần Thị Bình Minh 

( TN Tuệ Tịnh ) 

05/01/1960 

Hà Tĩnh 

19/06/2020 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

103A Ngô Quyền, Hiệp Phú, Quận 

9, Tp. Hồ Chí Minh 

// 

45  Mạc Anh Thư 

( TN Tuệ Giác ) 

09/09/2001  

Vĩnh Long 

28/06/2020 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Tân Dương, Tân Thành, Bình Tân, 

Vĩnh Long 

// 

46  Nguyễn Thị Kim  Phượng 

( TN Tuệ Nghĩa ) 

23/07/1968 

Khánh Hòa 

19/06/2020 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Đại Ninh, Ninh Gia, Đức Trọng, 

Lâm Đồng 

// 

47  Trần Thị Ngọc Giàu 

( TN Tánh Liên ) 

1970 

Bạc Liêu 

06/04/2021 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp  

Cái Tràm A2, Long Thạnh, Vĩnh 

Lợi, Bạc Liêu 

// 

48  Phạm Ngọc  Minh Châu  

( TN Tuệ  Minh )  

03/04/1983 

Tp. HCM 

28/09/2020 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

76/3A Đường 17, Tân Thuận Tây, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

// 

49  Lê Thúy Loan 

( TN Tuệ  Trí  ) 

20/07/1972 

Hà  Nội 

06/04/2021 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Tổ 3,  Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà 

Nội 

// 

50  Nguyễn Thị Sửu 

( TN Tuệ Hảo ) 

01/01/1970 

Nam Định 

06/04/2021 Chùa Hưng Thiền, Mỹ Hội, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Số 319, phường Xuân Khanh, Tx. 

Sơn Tây, Hà  Nội 

// 

51  Võ Thị Mỹ 

(TN Đức Châu An) 

24/8/1989 

Hà Tĩnh 

15/7/2019 chùa Đức Bổn A Lan Nhã, huyện 

Bù Đăng, Bình Phước 

Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức 

Thọ, Hà Tĩnh 

Bình 

Phước 

52  Lương Thị Thùy Vân 

(TN Đức An Châu) 

12/02/2003 

Quãng Trị 

15/7/2019 chùa Đức Bổn A Lan Nhã, huyện 

Bù Đăng, Bình Phước 

Tân Phước, Đông Phước, Bình 

Phước 

// 

53  Hồ Thị Huyền  

( TN Ngọc Trí ) 

10/09/1969 

Thừa Thiên Huế  

19/02/2019 Chùa Thanh Minh, Tân Thành,  

Bù Đốp, Bình Phước 

Kp. Phước Hòa,  Phường Tấn 

Thiện, Tp. Đồng Xoài, Bình Phước 

// 

54  Võ Thị Cẩm Tú 

( TN Hạnh Hân ) 

22/06/2005 

Bình Phước 

19/06/2019 Chùa  Thanh Minh, Tân Thành,  

Bù Đắp, Bình Phước 

Tân Thành,  Bù Đắp, Bình Phước // 

55  Bùi Thị Diễm Khánh 20/11/1996 15/4/2019 chùa Hàm Long, Xuân Quang 2, Đức Tân, Mộ Đức, Quãng Ngãi Phú Yên 
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(TN Nhuận Huy) Quãng Ngãi Đồng Xuân, Phú Yên 

56  Nguyễn Thị Mỹ  Thoa 

( TN Từ Diệu ) 

26/10/1997 

Phú Yên 

10/02/2019 Chùa Khương Sơn, Hòa Quang 

Bắc, Phú Hòa, Phú Yên 

Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú 

Yên 

// 

57  Đặng Thúy Hằng 

(TN Diệu Nguyệt) 

15/4/1997 

Quãng Ngãi 

30/3/2021 chùa Phước Viên, Long Phước, 

Long Hồ, Vĩnh Long 

Phường 14, Quận 10, TP. HCM Vĩnh 

Long 

58  Nguyễn Thị Thanh Ái 

(TN Giác Hương) 

02/02/1983 

Bình Phước 

20/9/2019 chùa Vĩnh An, Mỹ Lộc, Tam Bình, 

Vĩnh Long 

Tổ 2, Ấp 2, TT Nhơn Thành, Nhơn 

Thành, Bình Phước 

// 

 

59  Lê Thị Hường 

( TN Diệu Tân ) 

30/12/1975 

Vĩnh Long 

14/04/2018 Chùa  Giác Tôn, Tân Bình, Châu 

Thành, Đồng Tháp 

Hiệp Lợi,  Hòa  Bình,  Trà Ôn, Vĩnh 

Long 

// 

 

60  Lê Thị Khánh 

(TN Thiền Ân) 

03/3/1962 

Quãng Trị 

13/5/2020 chùa Huệ Quang, Bồng Lai, xã  

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng 

Bồng Lai, xã hiệp Thạnh, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 

Lâm 

Đồng 

61  Hoàng Ngọc Lệ 

( TN Vạn Hiền ) 

22/12/2005 

Dak Nông 

26/08/2019 Chùa Linh Bảo, phường 7, Tp. Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

Chùa Linh Bảo, phường 7, Tp. Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

// 

62  Nguyễn Thị Ngọc  Hân 

( TN Vạn Hiếu ) 

04/02/2005 

Thừa Thiên Huế 

05/09/2019 Chùa  Bửu Lâm, Tân An, Buôn 

Ma Thuột , Dak Lak 

Phường Thành Nhất, Buôn Ma 

Thuột, Dak Lak 

Dak Lak 

63  Đái  Ngọc  Huyền 

(TN Thành Trí) 

20/8/1992 

Bạc Liêu 

8/8/2019 chùa Giác Hoa, Châu Thới, Vĩnh 

Lợi, Bạc Liêu 

Thị trấn Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc 

Liêu 

TCPH 

Bạc Liêu 

64  Trương Chánh Bình 

(TN Thanh Như) 

14/9/2001 

TP. HCM 

01/10/2019 chùa Giác Hoa, Châu Thới, Vĩnh 

Lợi, Bạc Liêu 

Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, TP. 

HCM 

// 

65  Lê Minh Anh 

(TN Tịnh Nhiên) 

22/10/2003 

Cà Mau 

12/02/2014 Niệm Phật Đường Từ Trí, Vĩnh 

Trạch Đông, TP. Bạc Liêu 

Phong Thạnh Tây B, Phước Long, 

Bạc Liêu 

// 

66  Đoàn Kim Huệ 

(TN Liên Huệ) 

1977 

Bạc Liêu 

19/8/2020 chùa Vân An, Giá Rai, Bạc Liêu Giồng Giữa, Hiệp Thành, Bạc Liêu // 

67  Vũ Thị Nụ 

(TN Liên Tánh) 

1964 

Bạc Liêu 

09/7/2020 chùa Vân An, Giá Rai, Bạc Liêu Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu // 

68  Giang Thùy Nhi 

(TN Như Thi) 

24/8/2001 

Bạc Liêu 

28/8/2019 chùa Giác Viên, phường LángTròn, 

Giá Rai, Bạc Liêu 

Long Điền Đông A, Đông Hải, Bạc 

Liêu 

// 

 

69  Đinh Mộng Vy 

(TN Tịnh Hạnh) 

02/12/2003 

Bạc Liêu 

15/6/2018 chùa Khánh Long An, P8, tp Bạc 

Liêu, Bạc Liêu 

chùa Khánh Long An, P8, tp Bạc 

Liêu, Bạc Liêu 

// 

70  Phan Thị Thúy 

(TN Tịnh Nghiêm) 

01/01/1970 

Cà Mau 

15/4/2018 chùa Khánh Long An, P8, tp Bạc 

Liêu, Bạc Liêu 

chùa Khánh Long An, P8, tp Bạc 

Liêu, Bạc Liêu 

// 
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71  Quách Chúc Linh 

( TN Tịnh Y) 

09/10/1995 

Bạc Liêu 

18/11/2020 Tịnh Xá Bửu An, Vĩnh Mỹ B, 

Hòa Bình, Bạc Liêu 

Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc 

Liêu 

// 

 

72  Nguyễn Thị Thanh Thương 

(TN Thông Tịnh) 

16/01/2005 

Quãng Nam 

08/10/2017 chùa Đại Phước, Đại Quang, Đại 

Lộc, Quãng Nam 

Đông Lâm, Đại Quang,, Đại Lộc, 

Quãng Nam 

Quãng 

Nam 

73  Nguyễn Thị Hồng 

( TN Nhuận Hiền ) 

20/10/1972 

Đà  Nẵng 

19/02/2018 Chùa Tôn Lương,  Bình An, 

Thăng Bình, Quảng  Nam 

Chùa Tôn Lương,  Bình An, Thăng 

Bình, Quảng  Nam 

// thiếu 

hình 

74  Nguyễn Anh Thư 

( TN Bổn Thái ) 

22/10/2001 

Bình Định 

30/10/2019 chùa Bửu Thắng, Tây Vinh, Tây 

Sơn, Bình Định 

Phước Thắng, Tuy Phước, Bình 

Định 

Bình 

Định 

75  Đinh Thị  Phương 

( TN Vạn Thức ) 

04/12/2002 

Ninh Bình 

21/02/2019 Chùa Khánh Sơn,  phường  Nhơn 

Hưng, tx. An Nhơn, Bình Định 

Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình // 

76  Mai  Hoài Nhân 

(TN Nhuận Nhẫn) 

22/3/2006 

TP. HCM 

09/11/2012 Niệm Phật đường Mỹ Hóa, Cát 

Hanh, Phù Cát, Bình Định 

Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định // 

77  Huỳnh Thị Thảo Duyên 

( TN Liên Phúc ) 

14/05/2004 

Gia  Lai 

18/09/2020 Chùa Vạn Hạnh, Hải  Ninh, Bắc 

Bình, Bình Thuận 

Xã Iablang, Chư Sê, Gia Lai Bình 

Thuận 

78  Nguyễn Thị Muối 

( TN Liên Hạnh ) 

15/08/1966 

Bạc Liêu 

18/09/2020 Chùa Vạn Hạnh, Hải  Ninh, Bắc 

Bình, Bình Thuận 

Kp 8, An Thới, Phú Quốc, Kiên 

Giang 

// 

79  Nguyễn Thị Ngọc Minh 

(TN Nhuận Thanh) 

13/08/2001 

Bình Thuận 

01/01/2020 Tịnh Thất Huyền Trang,  

P. Phước Hội, TX. La Gi, Bình Thuận 

Phú Lộc, Krông Nông, Đăk Lăk // 

80  Nguyễn Thị Kim Liên  

(TN Tịnh Hoa) 

27/10/1998 

Bình Thuận 

01/12/2019 TX Ngọc Chiếu, Tân Thiện, La 

Gi, Bình Thuận 

TX Ngọc Chiếu, Tân Thiện, La Gi, 

Bình Thuận 

// 

81  Phạm Thị Cúc 

(TN Đức Hậu) 

04/3/1986 

Tiền Giang 

19/6/2019 chùa Hồng Quang, xã Đông Hòa, 

Châu Thành, Tiền Giang 

chùa Hồng Quang, xã Đông Hòa, 

Châu Thành, Tiền Giang 

Tiền 

Giang 

82  Võ Thị Út 

(TN Diệu Huệ Tâm) 

20/4/1956 

Tiền Giang 

24/12/2019 chùa Thông Phước, xã Phước 

Lập, Tân Phước, Tiền Giang 

Mỹ Lợi, Phước Lập, Tân Phước, 

Tiền Giang 

// 

83  Huỳnh Hữu Anh Thi 

(TN Thánh Tâm Minh) 

15/08/1974 

Tiền Giang 

22/02/2020 Tịnh Thất Lộc Uyển, Đồng 

Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang 

Thạnh Trị, Gò Công Tây, Tiền 

Giang 

// 

84  Hồ Thị Kim Thoa 

( TN Thanh Hồng) 

22/10/1996 

Tiền Giang 

21/12/2019 Chùa Thiên Trường, Đồng Thạnh, 

Gò Công Tây, Tiền Giang 

Đồng Thạnh, Gò Công Tây, Tiền 

Giang 

// 

85  Võ Hồng Diễm 

( TN Diệu Hoàng) 

01/01/2000 

Cà Mau 

28/05/2020 Chùa Vạn Phước, Rạch Chèo, 

Phú Tân, Cà Mau 

Chùa Vạn Phước, ấp Lê Năm, Rạch 

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau 

Cà Mau 

 

86  Nguyễn Thị Út 13/7/1994 09/9/2019 chùa Vạn Phước, Rạch Chèo, Phú chùa Vạn Phước, ấp Lê Năm, Rạch // 
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(TN Diệu Đạo) Cà Mau Tân, Cà Mau Chèo, Phú Tân, Cà Mau 

 

 

 

Tổng : 503 gồm  

Tỳ kheo: 124 

Sa di: 110 

Tỳ kheo ni: 103 

Thức xoa:  80 

Sa di ni : 86 
 


